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A. PHẦN MỞ ĐẦU

I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Ngày nay chúng ta đang sống trong thời kỳ mà khoa học công nghệ phát triển nhƣ vũ bão, kho tàng kiến thức nhân loại tăng lên một cách nhanh chóng. Để theo kịp sự phát triển của thời đại và hoà nhập với nền kinh tế thế giới, nền tri thức của nhân loại thì đòi hỏi ngành giáo dục nƣớc ta phải đổi mới mạnh mẽ, toàn diện và đồng bộ, nhằm tạo ra những con ngƣời có trình độ văn hoá cao, giàu tính sáng tạo, năng động, có kỹ năng thực hành giỏi, biết sử dụng những phƣơng tiện mới và hiện đại để phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá của đất nƣớc. Thực trạng dạy học so với xu thế phát triển hiện nay của xã hội đòi hỏi giáo dục trung học phổ thông, cụ thể là phƣơng pháp dạy học phải đƣợc đổi mới, việc dạy học hiện nay không chỉ đơn giản là thầy giảng trò ghi, giáo viên không còn là ngƣời độc quyền tri thức nữa mà học sinh đang đứng trƣớc một kho tàng tri thức của nhân loại.

Nghị quyết TW2 khoá VIII chỉ rỏ: “Mục tiêu chủ yếu là thực hiện giáo dục toàn diện đạo đức, trí tuệ, giáo dục ở tất cả các bậc học. Hết sức coi trọng giáo dục chính trí, tư tưởng nhân cách, khả năng tư duy sáng tạo và năng lực thự c hành”. Luật giáo dục quy định: “ Phương pháp giáo dục phổ thông phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động của học sinh phù hợp đặc điểm của từng lớp học, môn học, bồi dưỡng phương pháp tự học, rèn luyện kỷ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui hứng thú cho học sinh”.[11]

Để có đƣợc điều đó trƣớc hết cần có sự đổi mới mạnh mẽ triệt để về phƣơng pháp dạy và học nhằm “phát huy tƣ duy sáng tạo và năng lực tự đào tạo của ngƣời học, coi trọng thực hành, thực nghiệm, ngoại khoá làm chủ kiến thức tránh nhồi nhét, học vẹt học chay. Đó là tiền đề cần thiết cho quá trình tự hoàn thiện nhân cách của mỗi cá nhân sau này.

Dạy học theo hƣớng pháp huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh là xu hƣớng chung của đổi mới giáo dục toàn cầu. Nghị quyết TW2 khoá VIII
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cũng nêu rõ: “Đỗi mới mạnh mẽ phương pháo giáo dục và đào tạo, khắc phục lối truyền thụ một chiều, rèn luyên nếp sống tư duy của người học, từng bước áp dụng các phương pháp tiên tiến và phương tiện hiện đại v ào trong quá trình dạy học đảm bảo điều kiện và thời gian tự học, tự nghiên cứu của học sinh…” [11]. Nhƣ vậy hình thức dạy học theo kiểu “thầy đọc - trò chép”, đã không còn thích hợp nữa, vì vậy trong dạy học hiện nay cần phải tổ chức cho học sinh chủ động chiếm lĩnh tri thức, giáo viên chỉ đóng vai trò là ngƣời hƣớng dẫn, cố vấn cho học sinh.

Dạy học Tin học ở nƣớc ta vì chƣa chính thống do vậy việc dạy và học Tin học gặp nhiều khó khăn. Trƣớc hết là do Tin học biến đổi rất nhanh, chƣơng trình cho học sinh trung học chƣa đƣợc thực hiện một cách đồng bộ, thiếu đội ngũ giáo viên, giáo viên chuyên ngành để giảng dạy môn học còn rất ít nói chung là thiếu cả về số lƣợng và chất lƣợng, cho nên khả năng để truyền thụ kiến thức còn hạn chế.

Đổi mới giáo dục nói chung và đổi mới PPDH nói riêng đƣợc tiến hành với phƣơng châm “lấy học sinh làm trung tâm” nhằm thay thế kiểu giáo dục “ hƣớng tập trung vào ngƣời dạy” bằng kiểu học “hƣớng tập trung vào ngƣời học”. Học sinh làm việc với các nguồn tri thức dƣới sự hƣớng dẫn tổ chức điều khiễn của giáo viên. Do đó việc xác định và tổ chức các họat động học tập của học sinh là rất quan trọng. Tuy nhiên trong khi soạn giáo án tin học cho lớp học hầu hết các giáo viên do còn tồn tại một số khó khăn hạn chế nên vấn đề này chƣa đựơc chú trọng mà chủ yếu giáo viên chỉ quan tâm đến việc xác định các kiến thức chính, trọng tâm và cố gắng làm thế nào trong giờ học có thể truyền thụ đầy đủ, chính xác các kiến thức đó cho học sinh.

Chƣơng trình tin học lớp 6 là bộ môn mới đƣợc đƣa vào nhà trƣờng phổ thông nên còn gặp nhiều khó khăn trong việc dạy và học đặc biệt là trong việc xậy dựng, thiết kế các bài giảng phù hợp để truyền thụ kiến thức và kỷ năng cho học sinh. Ngoài ra còn găp một số hạn chế về nội dung cũng nhƣ tính khoa học, tính logic của bài học. Từ đó, để nâng cao hiệu quả dạy học tin học 6 thì cần phải đổi mới phƣơng pháp - thay đổi cách thức tổ chức dạy học. Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn đó cần có những bài giảng những cách thức tổ chức dạy học phù hợp.
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Sơ đồ cấu trúc logic nội dung là phƣơng tiện thể hiện tính trực quan nội dung kiến thức bài học. Từ sơ đồ cấu trúc logic nội dung giáo viên có thể khái quát lại nội dung kiên thức một cách đầy đủ, chính xác đồng thời học sinh cũng dễ tiếp thu bài học và tiếp thu một cách có ý thức, tích cực, phù hợp với quá trình nhận thức của học sinh. Tuy nhiên để có đƣợc sơ đồ cấu trúc logic nội dung thể hiên đầy đủ và đúng đắn ý đồ của tác giã thì không phải giáo viên nào cũng có thể làm tốt đƣợc .

Từ những lý do trên tôi đã chọn đề tài: “Nghiên cứu đề xuất phương pháp tổ chức dạy họcTin họcTHCS Quyển 1 theo hướng tích cực hóa hoạt động nhận thức của học sinh, phần chương III, IV” làm đề tài nghiên cứu của mình.

II. LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ

Vấn đề đổi mới phƣơng pháp dạy học ở các nƣớc nói chung và nƣớc ta nói riêng đã có nhiều chuyển biến tích cực. Ở nƣớc ta đã có nhiều công trình nghiên cứu tìm ra những mô hình dạy học chung, xây dựng công nghệ dạy học, chỉ đạo việc đổi mới phƣơng pháp dạy học, giải quyết đƣợc các nhiệm vụ cơ bản của quá trình dạy học. Nó không chỉ phù hợp với cấu trúc logic , đặc điểm của quá trình dạy học mà còn có thể ứng dụng trong nhiều tình huống dạy học khác nhau. Có nhiều tác giả nghiên cứu về vấn đề đổi mới phƣơng pháp dạy học đặc biệt là vấn đề: Tích cực hoá hoạt động nhận thức của học sinh.

1. Định hƣớng đổi mới phƣơng pháp dạy học ở trƣờng phổ thông - PGS.TS.

Nguyễn Đức Vũ, ĐHSP Huế.

2. Dạy học vật lý theo hƣớng tích cực hóa hoạt động của học sinh - TS. Nguyễn Thị Hồng Việt, ĐHSP Huế, 8/2000

3. Đổi mới phƣơng pháp giảng dạy ở trƣờng phổ thông và những yêu cầu đặt ra đối với việc đào tạo giáo viên trong các trƣờng ĐHSP - TS. Phạm Thị Kim

Anh.
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6. Tổ chức hoạt động nhận thức cho học sinh với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin trong chƣơng trình Vật lý 7 - Vũ Thuý Hằng

7. “Nghiên cứu cách kết hợp phƣơng pháp dạy học truyền thống với phƣơng pháp dạy học mới trong giảng dạy Địa lý 11 thí điểm” - Tác giả Đinh Thị Ngọc Gái

8. Vận dụng phƣơng pháp dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề trong dạy học phần câu lệnh ở chƣơng trình tin học lớp 11- Tác giả Chu Thị Quỳnh Nga

Ngoài ra còn có luận văn thạc sỹ của các tác giả Hồ Thân Em, Bùi Thị Xuân Đào, Lê Văn Chính, Nguyễn Thị Phƣơng Dung..., luận văn tốt nghiệp của các tác giả Lê Thị Sâm, Nguyễn Thị Thƣơng tập trung vào việc tích cực hóa hoạt động nhận thức của học sinh, xây dựng bài giảng điện tử, khai thác phần mềm. Tuy nhiên, do bộ môn Tin học mới đƣợc Bộ Giáo dục và Đào tạo đƣa vào THCS từ năm học 2006-2007 nên chƣa có tác giả nào nghiên cứu về đề tài “ nghiên cứu đề xuất phương pháp tổ chức dạy học Tin học THCS Quyển 1 theo hướng tích cực hóa hoạt động nhận thức của học sinh, phần chương III, IV”.

III. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU

Nghiên cứu, đề xuất phƣơng pháp tổ chức dạy học theo hƣớng tích cực hoá hoạt động nhận thức học sinh THCS. Quyển 1 - phần chƣơng III, IV.

IV. ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU

· Cách thức tổ chức dạy học môn tin học

· Chƣơng trình SGK THCS quyển 1 - phần chƣơng 3, 4.

V. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

· Phƣơng pháp nghiên cứu lý thuyết.

· Phƣơng pháp nghiên cứu thực tiễn.

· Phƣơng pháp nghiên cứu thực nghiệm.

· Phƣơng pháp nghiên cứu thông kê.

VI. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU

- Nghiên cứu đặc điểm tâm sinh lý học sinh THCS.
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· Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn quá trình dạy học.

· Nghiên cứu các phƣơng pháp dạy học theo hƣớng tích cực hoá hoạt động nhận thức học sinh.

· Đánh giá thực trạng dạy học tin học THCS.

· Nghiên cứu nội dung chƣơng trình SGK tin học THCS Quyển 1 – phần chƣơng III, IV..

· Phân tích cấu trúc logic nội dung theo tác giã.

· Nhận xét tính khoa học, tính logic cách trình bày nôi dung theo tác giã.

· Đề xuất sơ đồ cấu trúc logic nôi dung theo hƣớng tích cực hoá hoạt động nhận thức của học sinh.

· Thiết kế bài giảng và tổ chức dạy học theo hƣớng tích cực hoá hoạt động nhận thức học sinh.

· Thực nghiệm sƣ phạm.
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B. PHẦN NỘI DUNG

Chƣơng I

CƠ SỞ LÝ LUẬN

I. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC I.1. Định nghĩa [25]

Phƣơng pháp dạy học nói chung là một khái niệm rất trùy tƣợng, vì nó không mô tả những trạng thái, những tồn tại tĩnh mà nó chủ yếu mô tả phƣơng hƣớng vận động trong quá trình nhận thức và hoạt động của con ngƣời. Có thể coi phƣơng pháp dạy học là tổ hợp các cách thức hoạt động của giáo viên và học sinh trong sự phối hợp thống nhất dƣới vai trò chủ đạo của giáo viên nhằm thực hiện đƣợc những nhiệm vụ dạy học. Để lĩnh hội một cách tích cực, tự lực, sáng tạo những tri thức mà nhân loại đã tích lũy đƣợc và để tạo tiềm năng làm phong phú thêm tri thức đó không thể không sử dụng những khả năng to lớn của phƣơng pháp dạy học. Do đó, cần phải sử dụng, kết hợp khéo léo các phƣơng pháp dạy học có tác động kích thích tính tích cực, tính tự lực của học sinh.

I.2. Hệ thống các phƣơng pháp dạy học

· Nhóm các phương pháp dạy học sử dụng ngôn ngữ

Là những phƣơng pháp sử dụng lời nói và chữ viết để truyền đạt, lĩnh hội thông tin. Lời nói và chữ viết với tƣ cách là nguồn tri thức và là phƣơng tiện dạy học. Bao gồm các phƣơng pháp thuyết trình, vấn đáp, sử dụng tài liệu.

· Phƣơng pháp thuyết trình: là phƣơng pháp giáo viên dùng lời để trình bày, giải thích, thông báo thông tin của bài học.

· Phƣơng pháp vấn đáp (đàm thoại): là phƣơng pháp hỏi, đáp giữa ngƣời dạy và ngƣời học nhằm làm sáng tỏ những vấn đề mới, tìm ra những tri thức mới, rút ra những kết luận cần thiết từ những tài liệu đã học, học những kinh nghiệm đƣợc tích luỹ từ thực tiễn cuộc sống, hoặc tổng kết, ôn tập củng cố, mở rộng. đào sâu tri thức hay kiểm tra kết quả học tập của ngƣời học.
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· Phƣơng pháp dùng sách giáo khoa và các tài liệu học tập khác: Sách giáo khoa là một nguồn tri thức rất phong phú. Ngƣời học cần nắm vững và vận dụng đƣợc phƣơng pháp sử dụng chúng,

Bên cạnh SGK, ngƣời học còn phải biết cách sử dụng sách bài tập, bản đồ, từ điển…

· Nhóm phương pháp dạy học trực quan:

Phƣơng tiện trực quan đóng vai trò là nguồn tri thức và phƣơng tiện chuyển tải thông tin trong quá trình dạy học.Các phƣơng pháp trực quan là các phƣơng pháp huy động các giác quan tham gia vào quá trình nhận thức làm cho việc tiếp thu kiến thức dễ dàng, ghi nhớ, bền vững và chính xác.

Bao gồm phƣơng pháp quan sát và phƣơng pháp trình bày trực quan:

· Quan sát của học sinh: là phƣơng pháp nhận thức cảm tính tích cực, là tri giác trực tiếp đối tƣợng để thu nhập thông tin hoặc kiểm chứng thông tin.

· Phƣơng pháp trình bày trực quan: là phƣơng pháp sử dụng các phƣơng tiện trực quan trƣớc khi, trong khi và sau khi lĩnh hội tài liệu học tập mới và có

thể dùng để củng cố ôn tập hay kiểm tra tri thức, kỹ năng, kỷ xảo.

· Nhóm phương pháp dạy học thực hành:

· Phƣơng pháp thí nghiệm: Giúp học sinh tự lực tìm kiếm tri thức, vận dụng, rèn luyện kỹ năng, kỹ xảo thực hành, và sử dụng các dụng cụ và máy móc khác nhau, góp phần giáo dục thái độ và văn hoá lao động.

· Phƣơng pháp luyện tập: là phƣơng pháp lặp đi lặp lại nhiều lần những hành động nhất định nhằm hình thành và củng cố những kỹ năng, kỹ xảo cần thiết, qua đó củng cố kiến thức.

· Phƣơng pháp ôn tập để củng cố tri thức, kỹ năng, kỹ xảo.

· Phƣơng pháp kiểm tra, đánh giá tri thức, kỹ năng, kỹ xảo trong quá trình

dạy học

I.3. Nguyên tắc dạy học

Nguyên tắc dạy học là những luận điểm cơ bản phản ánh những quy luật của quá trình dạy học, có tác dụng chỉ đạo toàn bộ tiến trình dạy học nhằm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ dạy học.
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Đảm bảo tính giáo dục trong qúa trình dạy học.

Tính giáo dục ở đây đƣợc hiểu theo nghĩa rộng nhất: không chỉ hình thành ở ngƣời học những tƣ tƣởng, tình cảm đạo đức nhƣ hoài bảo, lý tƣởng khát vọng, lao động nghiêm túc, mà cả những phẩm chất chính xác, cần cù, thận trọng,…cho nên đó là nguyên tắc bao trùm cho mọi hoạt động dạy học, mọi môn học và mọi lứa tuổi.

Đảm bảo tính phát triển trong dạy học.

Thầy giáo phải lựa chọn, phƣơng pháp thật tinh khiết và chính xác…sao cho những tri thức gieo vào học sinh nhƣ những hạt giống bé nhỏ nhƣng có khả năng phát triển thành cây cổ thụ xum xuê xanh tốt.

Nguyên tắc trực quan.

Nguyên tắc trực quan đƣợc thể hiện ở chổ giáo viên dùng các đồ dùng dạy học trực quan khác nhau và các phƣơng tiện kỹ thuật về nghe – nhìn để dạy học,

· hình thức trình bày đẹp, rõ ràng và sáng sủa của các tài liệu giáo khoa nhƣ sách, bản đồ, bản vẽ…

Phát huy tính tự giác, tích cực, độc lập của học sinh dƣới sự lãnh đạo của thầy giáo.

Thầy giáo là ngƣời điều khiển quá trình dạy học, nhƣng học sinh là chủ thể nhận thức cũng tự điều khiển hoạt động nhận thức của mình. Quá trình điều khiển của thầy có đem lại hiệu quả hay không phụ thuộc vào sự tiếp nhận của học sinh và quá trình điều khiển này phải hƣớng tới sự phủ định mình, nghĩa là dạy học phải làm sao cho học sinh dần dần tự học tập, nghiên cứu mà không cần thầy giáo hƣớng dẫn nữa.

Bản chất của nguyên tắc này là làm sao xây dựng đƣợc mối quan hệ tối ƣu giữa hoạt động dạy của thầy giáo và hoạt động học của học sinh.

Đảm bảo tính khoa học và tính vừa sức.

Nội dung của tính khoa học là giới thiệu với học sinh những tri thức đúng đắn, chính xác theo một logic chặt chẽ, nghĩa là những tri thức, những quan điểm và những phƣơng pháp khoa học hiện đại.

Những khó khăn vừa sức đặt ra trƣớc học sinh là cơ sỡ để phát triển của
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những động cơ kích thích bên trong của họat động nhận thức, những động cơ này là động lực thúc đẩy việc học tập, giảng dạy quá dễ không những hạ thấp tính tích cực tƣ duy mà còn làm giảm hứng thú học tập, giảng dạy quá khó sẽ không đƣa lại kết quả, và không đạt kết quả sẽ làm mất lòng tin ở mình, làm tiêu tan hứng thú học tập. Tính vừa sức trong dạy học đƣợc xác định một cách đúng đắn không những phát triển tính tích cực nhận thức mà còn thúc đẩy mạnh sự phát triển chung của học sinh.

Nguyên tắc tính hệ thống và tính nhất quán .

Nguyên tắc tính hệ thống và tính nhất quán xuất phát vừa từ mục đích dạy học, vừa từ logic khoa học giữa các môn học, vừa từ tính quy luật của sự phát triển tƣ duy của trẻ em. Chỉ có một hệ thống trật tự, cân đối các kiến thức có liên quan với nhau mới có thể đƣa lại lợi ích cho con ngƣời, mới có thể là nền móng vững vàng để sau này tiếp tục đào sâu các kiến thức trong lĩnh vực hẹp hơn nào đó.

Nguyên tắc tính vững chắc.

Nguyên tắc tính vững chắc đòi hỏi phải lĩnh hội kiến thức một cách vững chắc, những kiến thức này phải thành của riêng của học sinh, phải làm sao cho các em luôn có thể nhớ lại và áp dụng chúng vào những mục đích học tập cũng nhƣ vào những mục đích thực tiễn.

Nguyên tắc liên hệ lý luận và thực tiễn.

Liên hệ lý luận với thực tiễn không chỉ là nguyên tắc, mà còn là quy luật cơ bản của việc dạy học và giáo dục của chúng ta. Ngày nay nguyên tắc liên hệ lý luận với thực tiễn, liên hệ việc dạy học với đời sống đƣợc thực hiện ngày càng đầy đủ trong tất cả các khía cạnh của phƣơng pháp giáo dục, giảng dạy trong nhà trƣờng.

Nguyên tắc phối hợp tính tập thể của dạy học với đặc điểm cá nhân của học

sinh.

Nguyên tắc này nói lên sự cần thiết phối hợp công tác giáo dục tập thể lớp với việc phát triển năng khiếu của mỗi học sinh. Việc giáo dục học sinh trong tập thể là hết sức cần thiết vì trong tƣơng lai mỗi học sinh sẽ sống và làm việc trong một tập thể nào đó.
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AI. MỘT SỐ PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC NHẰM TÍCH CỰC HÓA HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC CỦA HỌC SINH

Không có  phƣơng pháp dạy học  nào  tồn tại  một  cách độc  lập mà mọi

phƣơng pháp đều phải sử dụng phối hợp với nhau để hỗ trợ nhau, tăng cƣờng tác dụng tích cực cũng nhƣ hạn chế tác dụng tiêu cực của từng phƣơng pháp nhờ đó mà cùng nhau phát huy hiệu quả cần thiết. Tuỳ theo mục đích và nội dung dạy học, các phƣơng pháp dạy học đƣợc phối hợp với nhau thành những hệ thống khác nhau, trong đó khi thì phƣơng pháp này nổi lên giữ vai trò chủ yếu, khi lại là phƣơng pháp khác, hoặc vài phƣơng pháp hoặc có lúc lại chỉ là một số biện pháp phƣơng pháp học chiếm vị trí trung tâm. Việc sử dụng đơn điệu một phƣơng pháp dạy học, dù tốt nhất cũng sẽ dẫn đến trạng thái tâm lý mệt mỏi, tẻ nhạt ở học sinh, nó không những hạn chế kết quả học tập mà còn ảnh hƣởng xấu đến nhân cách của họ.

Giá trị của phƣơng pháp dạy học là làm tăng tính tích cực trong hoạt động nhận thức, đòi hỏi số lƣợng học sinh tham gia trong quá trình hoạt động nhiều hơn, có nghĩa là giáo viên không phải mất nhiều thời gian để trình bày nội dung tài liệu mà phải làm cho tất cả các học sinh và chính tất cả các học sinh đều tham gia năng động trong việc tìm tòi, khám phá để lĩnh hội kiến thức mới. Qua cách lựa chọn và phối hợp nhuần nhuyễn các phƣơng pháp dạy học, đặc biệt cần phải thƣờng xuyên sử dụng các phƣơng pháp dạy học làm phát triển tính tích cực trong hoạt động nhận thức của học sinh. Chính từ quá trình làm việc nghiêm túc, căng thẳng về mặt tƣ duy làm ý chí, tình cảm của học sinh cũng đƣợc nhân theo. Các phƣơng pháp dạy học mà giáo viên đã lựa chọn phối hợp cùng với những biện pháp thích hợp trong từng bài học là điều quan trọng trong việc duy trì hứng thú, tích cực thƣờng xuyên của học sinh trong giờ học. Nhƣ vậy sự lựa chọn và phối hợp các phƣơng pháp trong dạy học trong từng bài, từng chƣơng là vấn đề quan trọng cần xem xét đến từng phƣơng pháp dạy học đễ phát huy vai trò tích cực của học sinh. Bên cạnh đó cần quan tâm đến kiến thức, kỹ năng, kỹ xão và năng lực tƣ duy về vấn đề cần nghiên cứu.
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Phƣơng pháp dạy học theo hƣớng tích cực có những điểm mạng riêng của nó mà các phƣơng pháp khác không thể có đƣợc đó là học sinh lĩnh hội kiến thức bằng chính sự hoạt động tích cực và cao độ của bản thân, tự họ chủ động tạo ra các vấn đề, các tình huống để nghiên cứu...

III.1. Phƣơng pháp dạy học giải quyết vấn đề [15], [23], [18] III.1.1. Khái niệm

Dạy học giải quyết vấn đề là kiểu dạy học mà ngƣời giáo viên tạo ra những tình huống có vấn đề, điều khiển học sinh phát hiện và xác định vấn đề, hoạt động tự giác và tích cực để giải quyết vấn đề. Thông qua đó mà lĩnh hội đƣợc những tri thức mới, phƣơng pháp hành động mới.

III.1.2. Ưu điểm

· Là kiểu dạy học tạo đƣợc hứng thú và nhu cầu nhận thức khi đƣa học sinh vào tình huống có vấn đề.

· Học sinh giải quyết vấn đề, tiếp nhận kiến thức mới một cách tích cực, độc lập, sáng tạo, biết cách giải quyết những vấn đề trong những tình huống mới

· Cá biệt hoá đƣợc hoc sinh trong quá trình nhận thức

· Rèn luyện đƣợc tƣ duy sáng tạo, làm quen với phƣơng pháp nghiên cứu

khoa học

III.1.3. Nhược điểm

· Phƣơng pháp này chỉ áp dụng đƣợc cho các bài học có vấn đề học tập

· Việc xây dụng các tình huống có vấn đề mất nhiều thời gian và không ít khó khăn, nên yêu cầu giáo viên phải có năng lực sƣ phạm cao, sự chuẩn bị chu đáo công phu.

· Đòi hỏi sự quan tâm thích đáng đến sự cá biệt hoá thì việc dạy học mới phát huy đƣợc tác dụng đầy đủ.[1], [2]

III.1.4. Vận dụng

Phƣơng pháp dạy học giải quyết vấn đề thƣờng đƣợc áp dụng trong khi dạy học lập trình nhƣ khi tƣ duy các giải thuật…
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III.2. Phƣơng pháp dạy học chƣơng trình hoá [1], [2] III.2.1. Khái niệm

Dạy học chƣơng trình hoá là một phƣơng pháp dạy học nhằm điều khiển việc học tập của từng cá nhân học sinh, đảm bảo việc kiểm tra và tự kiểm tra thƣờng xuyên trong quá trình học tập

Tài liệu nghiên cứu đƣợc chuyển tới học sinh dƣới dạng một trình tự logic chặt chẽ các yếu tố thông tin. Quá trình dạy học đƣợc xem nhƣ một hệ gồm: Giáo viên, học sinh và môi trƣờng. Dạy học là điều khiển hệ thống qua sự tác động qua lại giữa các yếu tố đó nhằm thực hiện chức năng truyền thụ kiến thức cho học sinh.

Quá trình dạy học đƣợc tổ chức sao cho

· Giúp học sinh tránh đƣợc sai lầm

· Sự sai sót của học sinh phải đƣợc học sinh và giáo viên biết rõ và khắc

phục kịp thời

III.2.2. Ưu điểm

· Dạy học chƣơng trình hoá là một quá trình điều khiển tối ƣu (thƣờng xuyên có mối liên hệ ngƣợc)

· Nó đã khắc phục đƣợc những nhƣợc điểm lớn của quá trình dạy học hiện nay (cá biệt hoá kém, chú ý hoạt động dạy hơn hoạt động học, thiếu kiểm tra thƣờng xuyên, không điều chỉnh kịp thời…)

· Dạy học chƣơng trình hoá có khả năng cá biệt hoá cao độ học sinh. Quá trình học tập luôn lấy học sinh làm trung tâm (giáo viên chỉ là ngƣời chỉ đạo hƣớng dẫn)

· Kết quả học tập luôn đảm bảo cho toàn thể lớp

· Phát huy đƣợc sức mạnh của phƣơng tiện dạy học hiện đại trong việc nâng cao hiệu quả giáo dục trong thời đại ngày nay và hoàn toàn không hạn chế hay hạ thấp vai trò của ngƣời thầy, trái lại nó đã đặt ra trƣớc họ những đòi hỏi mới và yêu cầu cao hơn.
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III.2.3. Nhược điểm

· Kiểu học này chỉ áp dụng cho các môn học có nội dung cấu trúc chặt chẽ

· Chƣa tạo đƣợc điều kiện để giáo viên theo dõi những câu trả lời đầy đủ của học sinh Vì vậy, cũng chƣa có tác dụng rèn luyện cho học sinh về năng lực diễn đạt bằng lời (chỉ chọn câu trả lời có sẵn). Chƣa điều khiển đƣợc những hoạt động tâm lý bên trong của học sinh, nên chƣa điều khiển đƣợc sự phát triển tƣ

duy.

· Tính tập thể, sự tƣơng trợ giúp đỡ nhau trong học tập không cao

· Tài liệu học tập dài, cồng kềnh, trang thiết bị phục vụ học tập thì tốn kém

III.2.4. Vận dụng

Các nhƣợc điểm trên là một trong những nguyên nhân làm cho dạy học chƣơng trình hoá chƣa đƣợc áp dụng rộng rãi. Chúng ta cần vận dụng quan điểm dạy học chƣơng trình hoá vào việc soạn bài, viết tài liệu học tập cho học sinh, xây dựng các phần mềm dạy học…nhằm góp phần nâng cao hiệu quả dạy học. Ngoài ra, phƣơng pháp này đƣợc vận dụng cho các nội dung bài học có cấu trúc chặt chẽ nhƣ dạy học trong lập trình…

III.3. Phƣơng pháp sử dụng các phƣơng tiện trực quan [1], [2] III.3.1. Khái niệm

Phƣơng pháp trực quan là phƣơng pháp mà ngƣời giáo viên sử dụng các phƣơng tiện trực quan để giúp học sinh tri giác trực tiếp đối tƣợng để thu thập thông tin hoặc kiểm chứng thông tin.

Phƣơng pháp dạy học này thƣờng sử dụng các phƣơng tiện trực quan sau:

* Sử dụng bảng đen

Bảng đen là một phƣơng tiện trực quan quan trọng nhất và gần gũi nhất của việc dạy học bất kỳ một môn học nào. Bảng đen đƣợc sử dụng nhƣ một phƣơng tiện để giáo viên ghi chép, vẽ hình , biểu đồ…khi giảng bài và đồng thời cũng là phƣơng tiện để học sinh trình bày ý kiến của mình trƣớc mặt giáo viên và toàn lớp.

* Sử dụng tranh ảnh và các bản vẽ sẵn

Đây là phƣơng tiện giúp cho sự mô tả hiện tƣợng, sự vật và các quá trình vừa sinh động vừa tốn ít thời gian.
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* Sử dụng phim ảnh, đèn chiếu và máy tính điện tử

Đây cũng là một phƣơng tiện trực quan có nhiều tác dụng trong việc giảng dạy tin học ở trƣờng phổ thông và ngày càng đƣợc phát triển. Đặc biệt là ngày nay ngƣời ta đã sử dụng máy tính điện tử với vai trò là một công cụ dạy học với nhiều thế mạnh.

· Việc sử dụng các phƣơng tiện này đƣa lại một lƣợng thông tin rất lớn, đồng thời gây đƣợc những xúc cảm mạnh mẽ, kích thích đƣợc tính tích cực, hứng thú đối với học sinh mà các phƣơng tiện khác không thể có đƣợc.

· Có tác dụng làm chậm lại các quá trình vận động của đối tƣợng cần nghiên cứu, tạo điều kiện để nghiên cứu đối tƣợng đƣợc cụ thể, chi tiết…

· Đặc biệt, máy tính điện tử ngoài khả năng xử lý một lúc nhiều phép tính, máy tính còn có nhiều khả năng khác nhƣ khả năng biểu diễn về âm thanh, màu sắc, về việc mô phỏng gần nhƣ thật các sự vật hiện tƣợng, quá trình mà vì một lý do nào đó con ngƣời không thể hoặc không nên quan sát trực tiếp…

Trong chƣơng trình Tin học phổ thông, nội dung học vấn chủ yếu là các phần mềm ứng dụng. Do đó, việc sử dụng các phƣơng tiện trực quan này là rất cần thiết và quan trọng

III.3.2. Ưu điểm

· Phƣơng pháp này nâng cao hiệu quả dạy học nhờ có những biểu tƣợng rõ ràng, nhờ vậy học sinh có thể dễ dàng tiếp thu tri thức hơn.

· Phát triển đƣợc tƣ duy trực quan hình tƣợng, trí nhớ của học sinh

· Phƣơng pháp dạy học này phát triển tƣ duy trừu tƣợng của học sinh kém

III.3.3. Nhược điểm

Khi sử dụng phƣơng pháp này đòi hỏi ngƣời giáo viên cần phải có nhiều thời gian để chuẩn bị bài

III.3.4. Vận dụng

Phƣơng pháp trình bày trực quan đƣợc dùng khi giảng bài mới và có thể dùng để củng cố, ôn tập hay kiểm tra tri thức kỹ năng kỹ xảo

Phƣơng pháp này đƣợc sử dụng nhiều khi:

· Mô phỏng các sơ đồ, giải thuật…trong dạy lập trình

· Mô phỏng các thao tác với các phần mềm ứng dụng…

· Các hình ảnh thực tế về các thiết bị máy tính mà học sinh khó tƣởng tƣợng, v.v…
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III.4 Dạy học với công cụ máy tính điện tử [1], [3]

III.4.1. Mục đích của việc sử dụng máy tính như công cụ dạy học

Máy tính đƣợc đƣa vào sử dụng trong nhà trƣờng nhƣ một công cụ dạy học bởi vì nó tỏ ra là một thiết bị có hiệu lực mạnh trong việc góp phần dổi mới phƣơng pháp dạy học.

-Sử dụng máy tính nhƣ là công cụ dạy học là để khai thác chỗ mạnh của kỹ thuâth hiện đại, hỗ trợ cho quá trình dạy học nhƣ:

+Máy tính có thể giúp mô phỏng những hiện tƣợng không thể hoặc không nên để xảy ra trong điều kiện nhà trƣờng, không thể hoặc khó có thể thực hiện đƣợc nhờ những phƣơng tiện khác. Việc sử dụng máy tính nhƣ thế sẽ giúp giáo viên tránh đƣợc những thí nghiệm nguy hiểm, khắc phục đƣợc

sự đòi hỏi khắt khe của thời gian, không gian và kinh phí.

· Máy tính có thể tham gia với tƣ cách là một thiết bị quan trọng trong các thí nghiệm hoá, lý, sinh…nhằm xử lý các số liệu đã đo đạc đƣợc và biễu diễn những kết quả đó một cách chính xác dƣới nhiều hình thức đa dạng, phong phú và hấp dẫn.

· Máy tính đƣợc dùng nhƣ một cơ sở lƣu trữ dữ liệu, nó có khả năng lƣu trữ một lƣợng dữ liệu rất lớn và có thể tái hiện chúng dƣới những dạng khác nhau trong một thời gian hạn chế. Nhờ đó ta có thể khai thác khả năng này phục vụ cho việc dạy học các môn.

· Máy tính đƣợc sử dụng nhƣ một máy soạn thảo văn bản tuyệt vời với nhiều chức năng xử lý mà chƣa có một máy chữ nào trƣớc nó có thể làm đƣợc. Chức năng soạn thảo này có thể đƣợc sử dụng để dạy học tiếng mẹ để hoặc tiếng nƣớc ngoài.

· Máy tính có thể đƣợc sử dụng cho học sinh tập điều tra, nghiên cứu trong những môn khác thông qua việc sử dụng các phần mềm bảng tính điện tử.

· Đặc biệt máy tính có thể hỗ trợ tốt trong một số hoạt động của các diện học sinh khác nhau nhƣ: diện có tài năng, diện bị khuyết tật, diện chậm phát triển trí tuệ…
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· Ngoài những khả năng trên, việc sử dụng máy tính nhƣ một công cụ dạy học đã dẫn đến những kiểu dạy học mới bằng cách để cho máy tính làm một số chức năng của giáo viên ở những khâu khác nhau của quá trình dạy học. Cách dạy học có sử dụng máy tính còn thể hiện nhiều ƣu điểm về mặt sƣ phạm nhƣ: khuyết khích sự làm việc độc lập của học sinh, đảm bảo mối liên hệ ngƣợc trong quá trình dạy học và cá biệt hoá quá trình hƣớng dẫn. Máy tính chính là một công cụ phù hợp cho việc sử dụng phƣơng pháp dạy học chƣơng trình hoá.

III.4.2. Bài giảng điện tử

· Khái niệm
Bài giảng điện tử là một hình thức tổ chức bài lên lớp mà ở đó toàn bộ kế hoạch hoạt động dạy - học (của thầy và trò) đều đƣợc chƣơng trình hoá do giáo viên điều khiển thông qua môi trƣờng Multimedia do máy vi tính tạo ra.

Đặc trƣng cơ bản nhất của bài giảng điện tử là toàn bộ kiến thức của bài học đều đƣợc số hoá (để lƣu vào bộ nhớ máy tính) dƣới nhiều dạng dữ liệu khác nhau. Đồng thời kịch bản của quá trình dạy học (trình tự logic và phƣơng pháp truyền thụ nội dung kiến thức) cũng đƣợc cài đặt vào quá trình trình diễn (trong môi trƣờng Multimedia) thông qua một phần mềm. Nhờ đó, kiến thức của bài học đƣợc truyền tải tới học sinh theo các kênh và các cách thức khác nhau.

Từ đó khái niệm bài giảng điện tử đƣợc hiểu là toàn bộ kế hoạch hoạt động dạy học của giáo viên và hoạt động học tập của học sinh cùng với các phƣơng tiện dạy và học nhƣ tranh ảnh, biểu bảng, biểu đồ, các thí nghiệm thực đƣợc quay phim, chụp ảnh hay mô phỏng bằng các ảnh động trên không gian 2, 3 chiều.. của một tiết học, đƣợc số hoá và cài đặt vào máy tính dƣới dạng một chƣơng trình nhằm thực hiện mục đích của quá trình dạy học đã đặt ra là truyền thụ tri thức, kỹ năng, kỹ xảo, phát triển trí tuệ và hình thành nhân cách cho học sinh.

Nhƣ vậy cùng với máy tính, bài giảng điện tử thực sự là một công cụ hỗ trợ đắc lực trên nhiều phƣơng diện cho hoạt động dạy của giáo viên và hoạt động học của học sinh.

Chúng ta cần phân biệt các khái niệm nhƣ sách giáo khoa điện tử, giáo trình
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điện tử, giáo án điện tử và bài giảng điện tử.

* Sách giáo khoa điện tử

Sách giáo khoa điện tử là tài liệu giáo khoa, mà trong đó kiến thức đƣợc trình bày trên nhiều kênh thông tin khác nhau nhƣ văn bản, đồ hoạ, hình ảnh động, hình ảnh tỉnh, âm thanh...

· Giáo án điện tử
· Giáo án điện tử là bản thiết kế cụ thể toàn bộ kế hoạch hoạt động dạy học của giáo viên trên giờ lên lớp, toàn bộ hoạt động dạy học đó đã đƣợc Multimedia hoá một cách chi tiết có cấu trúc chặt chẽ và logic đƣợc qui định bởi cấu trúc của bài học.
Giáo án điện tử chính là bản thiết kế của bài giảng điện tử, chính vì vậy xây dựng giáo án điện tử hay thiết kế bài giảng điện tử là hai cách gọi khác nhau cho một hoạt động cụ thể có đƣợc bài giảng điện tử .

* Quy trình thiết kế bài giảng điện tử

Để thiết kế một bài giảng điện tử thì phải theo quy trình gồm 6 bƣớc sau:

· Xác định mục tiêu bài học
· Lựa chọn kiến thức cơ bản, xác định đúng những nội dung trọng tâm
· Multimedia hoá từng đơn vị kiến thức
· Xây dựng thƣ viện tƣ liệu.
· Lựa chọn ngôn ngữ hoặc các phần mềm trình diễn để xây dựng tiến trình dạy học thông qua các hoạt động cụ thể
· Chạy thử chƣơng trình, sửa chữa và hoàn thiện.
III. ĐẶC ĐIỂM VỀ TÂM LÝ HỌC SINH THCS [7] III.1. Đặc điểm tâm lý học sinh THCS

· Sự phát triển không đồng đều về mặt tâm lý.
Lứa tuổi thiếu niên là lứa tuổi chuyển tiếp từ thơ ấu sang tuổi thanh niên. Đây là một giai đoạn có những biến đổi mới và phức tạp về mặt sinh lý và tâm lý trong quá trình phát triển của trẻ.
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Cơ thể trẻ em lứa tuổi THCS phát triể mạnh mẽ nhƣng không đồng đều, vì vậy mà cơ thể các em thiếu cân đối và chƣa hoàn thiện. Điều đó làm xuất hiện một số đặc điểm tâm lý: thiếu niên ý thức đƣợc sự lóng ngóng, vụng về của mình, cố gắng che dấu sự vụng về đó. Bên cạnh đó, ở giai đoạn này các hóc môn của tuyến nội tiết tăng cƣờng ảnh hƣởng đến hệ thần kinh nên sự cân bằng giữa các quá trình hƣng phấn và ức chế ở vỏ bán cầu đại não ở các em bị phá vở. Điều này làm cho hành vi các em mất cân đối, do vậy các em dễ bị kích động, tâm trạng của các em dễ thay đổi, năng lực học tập lên xuống thất thƣờng.

Hệ thần kinh của học sinh THCS chƣa đạt độ vững vàng nên chƣa có khả năng chịu đựng những kích thích mạnh, đơn điệu, kéo dài. Những kích thích kiểu này thƣờng gây cho các em tình trạng bị ức chế, hoặc có thể bị kích động mạnh.

· Muốn hiểu biết ở nhiều lĩnh vực nhƣng chƣa ổn định.
Lứa tuổi thiếu niên là lứa tuổi có óc tò mò, ham hiểu biết, có khát vọng nhận thức, lứa tuổi có nghị lực dồi dào, có tính tích cực mạnh mẽ và đầy khát vọng hành động. Thiếu niên không chỉ muốn biết nhiều thứ mà còn muốn biết làm nhiều thứ. Do đó mà có xu hƣớng việc gì cũng bắt tay vào, khi thì ham mê việc này khi ham mê việc khác và không phải lúc nào cũng làm tròn việc ấy. Vì vậy thiếu niên đặc biệt quan tâm đến những ngƣời có ý chí, quyết tâm, can đảm và có sáng kiến. Tuy nhiên đôi khi các em cũng tỏ ra lƣời biếng: không muốn làm bài tập, làm các công việc nhà...

· Muốn khẳng định mình và đƣợc ngƣời khác tôn trọng.
Cái mới hình thành chủ yếu trong cá tính của thiếu niên là sự hình thành của tính độc lập, cảm thấy mình đủ sức đặt ra và tự mình giải quyết một số vấn đề thực tiễn. Do đó có sự đòi hỏi ngƣời khác phải công nhận quyền làm ngƣời lớn của mình. Chính vì điều này thiếu niên hay có những tự ái không lành mạnh và dễ cảm thấy mình bị tổn thƣơng. Các em cho rằng ngƣời lớn không đánh giá hết đƣợc khả năng của các em và coi các em nhƣ trẻ con. Chúng ta biết rằng thiếu niên có tính tự trọng khá cao, và rất nhạy cảm với những cái gì xúc phạm đến khuynh hƣớng tự lập của mình, do đó những lời nói thiếu tế nhị, nhiếc móc các em nhất định sẽ bị các em phản ứng lại một cách mạnh mẽ. Với mọi thiếu niên, chúng ta đều tôn trọng, song yêu cầu đặt ra cho từng em thì khác nhau, tùy hoàn
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cảnh, đặc điểm tâm lý của từng em.

· Có những chuyển biến mạnh mẽ trong hoạt động tƣ duy.
Do thay đổi tính chất và hình thức của hoạt động học tập cùng với óc tò mò, ham hiểu biết đòi hỏi hoạt động tƣ duy của thiếu niên phải cao hơn trƣớc đây. Ở thiếu niên xuất hiện khả năng suy luận, phân tích – tổng hợp phức tạp khi tri giác sự vật hiện tƣợng. Kỹ năng tổ chức hoạt động tƣ duy của thiếu niên nhằm ghi nhớ những tài liệu nhất định, kỹ năng nắm vững những phƣơng tiện ghi nhớ đƣợc phát triển ở mức độ cao hơn nhiều so với học sinh cấp một. khả năng tƣ duy trừu tƣợng đƣợc phát triển, sự thay đổi mối quan hệ giữa tƣ duy hình tƣợng cụ thể với tƣ duy trừu tƣợng là đặc điểm cơ bản về hoạt động tƣ duy của thiếu niên.

III.2. Đặc điểm tƣ duy và trình độ nhận thức của học sinh THCS

Học sinh THCS thuộc lứa tuổi từ 11 đến 15 là tuổi thiếu niên, chuyển tiếp từ thơ ấu lên trƣởng thành, vẫn mang tính trẻ con nhƣng vẫn muốn tập làm ngƣời lớn. Đây là thời kỳ phát triển mạnh mẽ đến mức thiếu cân đối cả về cơ thể, thể chất, tâm lý, trí tuệ. Khi bƣớc vào lứa tuổi này hoạt động học tập của học sinh đƣợc xây dựng lại một cách cơ bản. Trình độ mới cao hơn của hoạt động học tập quyết định bởi mức độ độc lập của hoạt động này.

Đối với thiếu niên ý nghĩa của hoạt động học tập dần dần đƣợc xem nhƣ là một hoạt động độc lập hƣớng vào sự thỏa mãn những nhu cầu về nhận thức. Trong hoạt động học tập của mình, chúng dần dần chuyển sang một trình độ cao hơn, có liên quan tới thái độ mới đối với những kiến thức sâu sắc, chân chính, có

· nghĩa cá nhân.

· Về động cơ học tập: Hoạt động học tập dần dần đƣợc các em xem nhƣ là để thoả mãn nhu cầu nhận thức. Tuy nhiên, động cơ học tập rất đa dạng và chƣa bền vững, biểu hiện ở những thái độ nhiều khi mâu thuẫn, từ rất tích cực đến thờ ơ lƣời biếng, từ nổ lực học tập độc lập đến thụ động học thuộc lòng từng câu từng chữ, hứng thú rõ rệt đối với môn học này nhƣng hoàn toàn không hào hứng đối với môn học khác. Nhiều khi học sinh yêu mến môn học nào đó, chỉ vì giáo viên môn đó dạy hay hấp dẫn. Đễ các em có động cơ thái độ đúng đắn thì tài liệu
học tập phải có nội dung khoa học súc tích, phải gắn với thực tiễn cuộc sống, giáo viên biết gợi ý cho học sinh nhu cầu tìm hiểu, phải giúp cho các em có
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phƣơng pháp học tập phù hợp để tránh bị thất bại, gây tâm lý chán nản.

· Về chú ý: Chú ý có chủ định, bền vững đƣợc hình thành dần, mặt khác chú ý dễ bị phân tán, không bền vững. Biện pháp tốt để thu hút sự chú ý của các em là tổ chức các hoạt động học tập cho hợp lý, không có nhiều thời gian nhàn rỗi đễ chú ý bị phân tán. Cần lƣu ý không phải bao giờ các em cũng thích cái vui, cái dễ hiểu mà chính những giờ học có nội dung đòi hỏi phải hoạt động nhận thức tích cực, có những hoạt động học tập thôi thúc tìm tòi hào hứng mới thu hút đƣợc sự chú ý.
· Về ghi nhớ: Ghi nhớ máy móc ngày càng nhƣờng chổ cho ghi nhớ có chủ định, dựa trên sự so sánh, phân loại, hệ thống hoá. Tốc độ ghi nhớ và khối lƣợng ghi nhớ ngày càng tăng lên, đã có khuynh hƣớng muốn tài liệu kiến thức đã học theo cách diễn đạt của mình. Giáo viên cần dạy cho học sinh kỹ năng ghi nhớ
logic, rèn luyện cho các em kỹ năng và thói quen trình bày các nội dung đã học bằng lời của mình.

· Về tƣ duy: Tƣ duy trìu tƣợng khái quát ngày càng phát triễn, tuy rằng tƣ duy hình tƣợng - cụ thể vẫn giữ vai trò quan trọng. Trong nhiều trƣờng hợp tác động của từ ngữ nhƣng nếu không quan tâm đến sự phát triễn tƣ duy trìu tƣợng cho các em thì sẽ cản trở sự lĩnh hội bản chất các khái niệm khoa học trong chƣơng trình.
· Về quan hệ giao tiếp: Ở tuổi này học sinh cảm giác về sự trƣởng thành và nhu cầu đƣợc thừa nhận đã là ngƣời lớn. Học sinh mong muốn đƣợc ngƣời lớn tôn trọng nhân cách, tin tƣởng và mở rộng tính độc lập của mình. Nếu giáo viên không nhận thức đƣợc nhu cầu này để thay đổi quan hệ giao tiếp thì sẽ gây ra nhũng phản ứng bất lợi nhƣ bƣớng bỉnh, không vâng lời, xa lánh dẫn đến tác dụng giáo dục sẽ bị hạn chế.
· Học sinh THCS có nhu cầu lớn trong giao tiếp với bạn bè, khao khát đƣợc hoạt động chung với nhau, muốn đƣợc bạn bè tôn trọng, cộng nhận năng lực của mình, rất sợ bị bạn bè tẩy chay, xa lánh. Đặc điểm tâm lý này rất thuận lợi cho PPDH hợp tác theo nhóm nhỏ. Giáo viên cần biết tạo điều kiện cho học sinh phát triển quan hệ giao tiếp, hợp tác với nhau trong tập thể và phải biết uốn nắn,
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hƣớng dẫn theo hƣớng phục vụ các mục tiêu giáo dục.

· Nói tóm lại, đặc điểm tâm lý học sinh THCS có những yếu tố thuận lợi cho phƣơng pháp dạy học tích cực mà giáo viên cần khai thác nhƣng cũng có những yếu tố bât lợi mà giáo viên cần nắm vững, để chủ động phòng tránh.[17]
IV. TÍCH CỰC HÓA HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC CỦA HỌC SINH IV.1. Khái niệm về tính tích cực nhận thức [3]

Tính tích cực nhận thức của học sinh biểu hiện ở sự khao khát học tập hay nêu thắc mắc, chủ động vận dụng, tập trung chú ý và sự kiên trì hay nói cách khác: tích cực nhận thức học sinh đƣợc đặc trƣng bởi khát vọng muốn tìm tòi, làm chủ và nắm vững kiến thức dƣới sự hƣớng dẫn của giáo viên.

Tính tích cực nhận thức là khả năng biểu thị sự nổ lực của chủ thể trong quá trình học tập và nghiên cứu, đƣơc biểu hiện ở sự huy động ở mức cao các chức năng tâm lý nhằm giải quyết những nhiệm vụ nhận thức, góp phần làm cho nhân cách của chủ thể đƣợc phát triển.

IV.2. Những biểu hiện của tính tích cực nhận thức của học sinh [13] Tính tích cực đƣợc biểu hiện ở sự hoạt động của trí tuệ.

Theo GL.Sukina(1979). Có thể nêu những dấu hiệu của tính tích cực hoạt động trí tuệ nhƣ sau:

· Học sinh khao khát, tự nguyện tham gia trả lời các câu hỏi của giáo viên, bổ sung các câu trả lời của bạn, thích đƣợc phát biểu ý kiến của mình trƣớc vấn đề nêu ra.
· Học sinh hay nêu thắc mắc đòi hỏi giải thích cặn kẽ những vấn đề giáo viên trình bày chƣa đủ rõ.
· Học sinh chủ động vận dụng linh hoạt những kiến thức, kỹ năng đã học để nhận thức các vấn đề mới.
Ngoài ra những biểu hiện dễ nhận thấy trên còn có những biểu hiện về mặt xúc cảm, khó nhận thấy hơn, nhƣ thái độ thờ ơ hay “hào hứng”, phớt lờ hay ngạc nhiên, hoan hỉ hay buồn chán trƣớc một nội dung nào đó của bài học hay khi tìm ra lời giải đáp cho một bài tập. Những dấu hiệu này biểu hiện khác nhau ở từng


SVTH: Trần Thị Na
Trang 24

Khóa luận tốt nghiệp
GVHD: TS. Vương Đình Thắng


cá thể học sinh, bộc lộ rõ ở các lớp học sinh bé, kín đáo ở các lớp học sinh lớn. GL.Sukina còn phân biệt những biểu hiện của tính tích cực học tập về mặt ý

chí:

· Tập trung chú ý vào vấn đề dạy học.
· Kiên trì làm xong các bài tập.
· Không nản chí trƣớc những tình huống khó khăn.
· Thái độ phản ứng khi báo hết tiết học: tiếc rẻ, cố làm cho xong, hay vội vàng gập vở chờ đƣợc ra chơi.
IV.3. Các mức độ của tính tích cực nhận thức [16], [21]

Tùy theo việc huy động chủ yếu của những chức năng tâm lý nào và mức độ huy động những chức năng tâm lý đó mà ngƣời ta phân ra ba loại tích cực:

Tính tích cực tái hiện: đó là mức độ thấp nhất của tính tích cực, chủ yếu dựa vào trí nhớ và tƣ duy để tái hiện những điều đã đƣợc nhận thức.

Tính tích cực tìm tòi: đƣợc đặc trƣng bằng tự bình phẩm, phê phán, tìm tòi tích cực về mặt nhận thức, óc sáng kiến, lòng khao khát hiểu biết, hứng thú học tập. Tính tích cực đó không bị hạn chế trong khuôn khổ những yêu cầu của giáo viên và giờ học.

Tính tích cực sáng tạo: là xu hƣớng của con ngƣời tiến đến việc ứng dụng những thủ thuật mới để giải quyết vấn đề đƣợc đặt ra, xu hƣớng tìm tòi những phƣơng pháp khắc phục khó khăn, nhu cầu đƣa ra những phát minh mới vào cuộc sống. Nó biểu thị khả năng sử dụng những kiến thức, kỹ năng, kỹ xảo trong những tình huống hoàn cảnh mới.

IV.4. Vai trò của tính tích cực hoạt động nhận thức của học sinh trong quá trình học tập [17]

Tích cực hoá hoạt động nhận thức là chuyển vị trí của ngƣời học từ thụ động sang chủ động, từ đối tƣợng tiếp nhận tri thức sang chủ thể tìm kiếm tri thức để nâng cao hiệu quả học tập.

Nhƣ vậy tích cực ở đây đƣợc hiểu là tích cực một cách chủ động, ngƣời học chủ động trong toàn bộ quá trình tìm tòi phát hiện và giải quyết nhiệm vụ nhận thức, dƣới sự hƣớng dẫn và tổ chức của giáo viên. Tính tích cực của học sinh
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đƣợc thể hiện ở nhiều cấp độ khác nhau: bắt chƣớc, tái hiện, tìm tòi, sáng tạo, đối với học sinh cần vƣơn lên ở cấp độ tìm tòi, sáng tạo.

Trong quá trình học tập nghiên cứu để học tập một cách chủ động sáng tạo học sinh phải luôn luôn tự đặt ra các câu hỏi và tự trả lời chúng bằng mổ xẻ những kiến thức đã có sẵn. Vì vậy tích cực hoá hoạt động nhận thức của học sinh có vai trò hết sức quan trọng trong việc học tập để lĩnh hội tri thức, rèn luyện, kỷ năng , kỷ xảo cần thiết.

Vai trò của tích cực hoá trong việc lĩnh hội tri thức mới, giúp học sinh tự đặt vấn đề và giải quyết các vấn đề dƣới sự giúp đỡ hợp lý của giáo viên. Thực hiện đƣợc điều đó đòi hỏi phải tƣ duy và hoạt động tích cực tự giác và độc lập để cá nhân học sinh đó lĩnh hội đƣợc tri thức và một khi đã tự mình tự giác lĩnh hội tri thức mới thì sẽ hiểu sâu sắc và biết vận dụng sáng tạo, đúng đắn để giải quyết các vấn đề trong học tập và cuộc sống.

Vai trò của tích cực nhận thức trong việc ôn tập, củng cố lại các kiến thức đã học. Do tính tích cực nhận thức là sụ biến đổi không ngừng vốn tri thức đã có, nên đối với học sinh phải tƣ duy hoạt động tích cực. Một tri thức luôn luôn đƣợc so sánh đối chiếu với các tri thức khác qua đó không những làm giàu thêm vốn hiểu biết mà còn làm rõ các mối liên hệ bên trong các tri thức đó. Tìm ra những cái chung và cái riêng biệt cho tri thức đã có.

Vai trò tích cực hoá nhận thức của học sinh không những giúp học sinh lĩnh hội tri thức mới một cách sâu sắc mà ta thấy rằng ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trƣờng học sinh đã đƣợc tự mình nghiên cứu tài liệu và qua tài liệu (có sự hƣớng dẫn của giáo viên) vốn tri thức của học sinh đƣợc sâu hơn, rộng hơn. Qua đó kích thích lòng ham hiểu biết, chịu khó tìm tòi, suy nghĩ giải quyết. Tự học, tự tìm hiểu nội dung của một tài liệu là mục đích cuối cùng của quá trình dạy học. Bởi vì, vốn tri thức ở nhà trƣờng phổ thông có thể quên đi và cũng có thể làm giàu thêm theo thời gian phụ thuộc vào môi trƣờng công tác, nhƣng cái để lại cho ngƣời học đó là phƣơng pháp, phƣơng pháp tái hiện lại vốn kiến thức đã có, phƣơng pháp phân tích, tổng hợp…cần cho việc công tác sau này của bản thân ngƣời học.

Như vậy, vai trò của tích cực hoá hoạt động nhận thức là cung cấp cho học sinh phương pháp tự học, tự tìm hiểu và giải quyết vấn đề.
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IV.5. Một số nguyên tắc và biện pháp dạy học phát huy tính tích cực hoạt động nhận thức của học sinh [27], [28]

Các nguyên tắc dạy học là những luận điểm cơ bản mà lý luận và thực tiễn của quá trình học tập dựa vào:

Để phát huy tính tích cực nhận thức của học sinh, các công trình nghiên cứu đã nêu những nguyên tắc sau:

Nguyên tắc 1: Việc nắm vững kiến thức lý thuyết phải chiếm ƣu thế.

Nguyên tắc 2: Làm cho học sinh ý thức đƣợc bản thân quá trình học tập và nắm vững các phƣơng pháp làm việc trí tuệ.

Nguyên tắc 3: Trong dạy học phải nâng dần mức độ khó khăn.

Nguyên tắc 4: Nguyên tắc đòi hỏi nhịp độ khẩn trƣơng của công tác học tập

Nguyên tắc 5: Nguyên tắc đòi hỏi chăm lo tích cực đến sự phát triển của tất cả học sinh loại giỏi, khá, trung bình, yếu về mặt học tập.

Những nguyên tắc đã nêu là cơ sở đề ra biện pháp tổ chức dạy học nhằm phát huy tính tích cực nhận thức của học sinh. Dƣới đây là các biện pháp tƣơng ứng với nguyên tắc dạy học đó.

Biện pháp 1: Coi trọng đúng mức việc hƣớng dẫn học sinh tự tìm ra kiến thức mới (dựa vào nguyên tắc 1)

Biện pháp 2: Rèn luyện cho học sinh kỹ năng vận dụng mỗi đơn vị kiến thức thông qua sử dụng chuỗi bài toán có chung bài toán gốc là đơn vị kiến thức ấy (dựa vào nguyên tắc 1)

Biện pháp 3:Trang bị cho học sinh những thủ thuật hoạt động trí tuệ (nguyên tắc 2)

Biện pháp 4: Giáo viên phải thiết kế đƣợc hệ thống bài tập có mức độ khó khăn dần (nguyên tắc 3)

Biện pháp 5: Luyện tập cho học sinh biết giải các bài toán phức tạp bằng cách tách ra các bài toán con thành phần từ bài toán đã cho (nguyên tắc 3)

Biện pháp 6: Luyện tập cho học sinh chuyển các tri thức kỹ năng sang tình huống mới thông qua hoạt động học tập thành lập chuỗi bài toán có chung thuật giải (nguyên tắc 3)
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Biện pháp 7: Luyện tập cho học sinh biết chuyển các tri thức và kỹ năng từ “ngôn ngữ” này sang “ngôn ngữ” khác.

Biện pháp 8: Dạy học giải quyết vấn đề là một hình thức phát huy tính tích cực hiệu quả cao (nguyên tắc 4)

Biện pháp 9: Xác lập mối liện hệ logic  giữa các kiến thức (nguyên tắc 4)

Biện pháp 10: Trong mỗi chủ đề, cần gợi ra hƣớng phát triển để học sinh không rơi vào trạng thái tự mãn (nguyên tắc 4)

Biện pháp 11:Quan tâm tới việc tổ chức các hoạt động phát triển các hình thức tƣ duy logic (nguyên tắc 5)

Biện pháp 12: Xây dựng và biểu diễn hệ thống các bài toàn thích hợp với các loại học sinh từ hình thành, củng cố, rèn luyện kỹ năng đến phát triển năng lực học tập cho các em (nguyên tắc 5).

V.  MÔ HÌNH DẠY HỌC TÍCH CỰC LẤY NGƢỜI HỌC LÀM TRUNG

TÂM [1], [3]

V.1. Quá trình dạy học tích cực lấy ngƣời học làm trung tâm

Quá trình dạy học tích cực lấy ngƣời học làm trung tâm thực chất là tổ chức quá trình dạy của thầy thành quá trình tự học của trò, thành một hệ thống tác động qua lại thầy – trò bao gồm chu trình tự học của trò dƣới tác động của chu trình dạy của thầy:

· Chu trình tự học của trò

Chu trình tự học của trò là một chu trình ba thời điểm: Tự nghiên cứu  Tự thể hiện Tự kiểm tra tự điều chỉnh

· Chu trình dạy của thầy

Việc dạy của thầy phải phù hợp với việc học của trò, chu trình dạy của thầy phải nhằm tác động hợp lý đến chu trình tự học của trò, tổ chức quá tình cá nhân hóa và xã hội hóa việc học.

Chu trình dạy của thầy cũng là chu trình có ba thời điểm tƣơng ứng với ba thời điểm của chu trình tự học là: Hƣớng dẫn  Tổ chức  Trọng tài, cố vấn, kết luận, kiểm tra.
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V.2. Hệ phƣơng pháp dạy học tích cực lấy ngƣời học làm trung tâm

Hệ phƣơng pháp dạy học tích cực, lấy ngƣời học làm trung tâm là một hệ thống phƣơng pháp có thể đáp ứng đƣợc các yêu cầu cơ bản của mục tiêu giáo dục và có khả năng định hƣớng cho việc tổ chức quá trình dạy học thành quá trình tự học, quá trình kết hợp cá nhân hóa và xã hội hóa việc học. Hệ thống phƣơng pháp đó cũng là sự kết hợp và tích hợp nhiều phƣơng pháp gần gũi nhau nhƣ là phƣơng pháp tích cực, phƣơng pháp hợp tác, phƣơng pháp học bằng hành động, phƣơng pháp tình huống, phƣơng pháp nêu vấn đề, phƣơng pháp giải quyết vấn đề.

V.2.1. Đặc trưng cơ bản của hệ phương pháp dạy học tích cực

· Ngƣời học - chủ thể của hoạt động học, tự mình tìm ra kiến thức cùng với cách tìm ra kiến thức bằng hành động của chính mình.

· Ngƣời học tự thể hiện mình và hợp tác với các bạn, học bạn

· Nhà giáo – chuyên gia về việc học – là ngƣời tổ chức và hƣớng dẫn quá trình kết hợp cá nhân hóa với xã hội hóa việc học của ngƣời học

· Ngƣời học tự kiểm tra, tự đánh giá, tự điều chỉnh.

V.2.2. Những thuận lợi và khó khăn của phương pháp dạy học tích cực lấy người học làm trung tâm

Những thuận lợi

· Hứng thú và động cơ: Hoạt động do ngƣời học làm chủ và có ý nghĩa đối với ngƣời học ở ngay đây và ngay bây giờ, chứ không phải là sau này (khi trở thành ngƣời lớn), không phải vì ngƣời khác.

· Tự chủ và chủ động: Ít lệ thuộc với thầy hơn trong việc học và do đó, đào tạo tốt hơn. Ngƣời học không những chỉ có học mà còn phát triển các năng lực và chiếm lĩnh phƣơng pháp học.

· Phát triển quan hệ giữa những ngƣời học cũng nhƣ có những mối quan hệ phong phú hơn với ngƣời thầy (vì thầy có nhiều vai trò và trách nhiệm).

Những khó khăn

· Đó là phƣơng pháp tốn kém về thời gian. Tính theo cách tiếp cận nội dung học, hình nhƣ “ít kinh tế” hơn các phƣơng pháp cổ truyền. Đây là chuyện bình thƣờng, bởi vì chúng nhằm đạt đến một mục tiêu rộng lớn hơn, đặc biệt trên lĩnh vực tình cảm.
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· Cuối cùng, các phƣơng pháp này đòi hỏi phải tập hợp một số điều kiện nào đó, nhƣ là tổ chức lại không gian lớp học, tổ chức quản lý giáo dục theo hƣớng lấy ngƣời học làm trung tâm của hệ thống giáo dục.

V.2.3. Quy trình dạy học tích cực lấy người học làm trung tâm

V.2.3.1. Khái niệm

Quy trình dạy học tích cực lấy ngƣời học làm trung tâm là tổ hợp hệ thống các thao tác của trò và thầy đƣợc tiến hành theo trình tự bốn thời điểm nhằm đạt mục tiêu giáo dục.

V.2.3.2. Quy trình 4 thời điểm

· Thời điểm 1: Nghiên cứu cá nhân

Theo hƣớng dẫn của mình, học sinh tự đặt mình vào vị trí của ngƣời tự nghiên cứu, tự tiến hành khám phá, phát hiện ra các quy luật, thuộc tính, hoặc các giải pháp bằng cách tự lực suy nghĩ xử lý các tình huống giải quyết các vấn đề thầy đã đặt ra cho mình, theo trình tự tám thao tác sau đây:

· Nhận biết vấn đề

· Định nghĩa vấn đề

· Thu thập thông tin

· Xử lý thông tin

· Phát hiện thuộc tính, quy luật, khái niệm, công thức… xây dựng các giải pháp giải quyết vấn đề, xử lý tình huống

· Thử nghiệm các giải pháp, kết quả

· Đƣa ra kết luận

· Ghi lại kết quả và cách nghiên cứu (sản phẩm ban đầu)

· Thời điểm 2: Hợp tác với bạn, học bạn

· Tự đặt mình vào tính huống, tập sự sắm vai, đƣa ra cách xử lý tình huống, giải quyết vấn đề

· Tự thể hiện bằng văn bản: Ghi lại kết quả xử lý của mình (sản phẩm ban

đầu)

· Tự trình bày, giới thiệu, bảo vệ đến cùng sản phẩm ban đầu của mình

· Tỏ rõ thái độ của mình trƣớc chủ kiến của bạn: đúng – sai, hay – dở, tham gia tranh luận

· Tự ghi lại ý kiến của các bạn theo nhận thức của mình
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· Khai thác những gì đã hợp tác với các bạn, bổ sung, điều chỉnh sản phẩm ban đầu của mình thành một sản phẩm tiến bộ hơn

- Thời điểm 3: Hợp tác với thầy, học thầy.

· Tự lực xử lý tình huống, giải quyết vấn đề theo sự hƣớng dẫn của thầy.

· Chủ động hỏi thầy và biết cách hỏi thầy về những gì mình có nhu cầu, nhất là về cách học, cách làm.

· Tự ghi lại thật chính xác ý kiến kết luận của thầy trong giờ thảo luận hay hoạt động ở lớp.

· Học cách ứng xử của thầy trƣớc những tình huống gay cấn nổi lên trong quá trình hoạt động tập thể, cách phân tích, tổng hợp các ý kiến khác nhau để đi đến kết luận…

- Thời điểm 4: Tự kiểm tra, tự đánh giá, tự điều chỉnh

· So sánh, đối chiếu kết luận của thầy và ý kiến của các bạn với sản phẩm ban đầu của mình, đúng - sai, hay - dở, đủ - thiếu…

· Kiểm tra lý lẽ, tìm kiếm luận cứ, thâm nhập thực tiễn để có cơ sở chứng minh đúng hay sai

· Tổng hợp thêm lý lẽ, chốt lại vấn đề

· Tự sửa sai, điều chỉnh: Bổ sung những gì cần thiết vào sản phẩm ban đầu, tự sửa những chỗ sai sót.

· Tự rút kinh nghiệm về cách học, cách xử lý tình huống, cách giải quyết vấn đề của mình.

V.2.3.3. Sản phẩm

Thông qua quy trình dạy học tích cực 4 thời điểm, khi tìm hiểu giải quyết một chủ đề học sinh sẽ tạo ra đƣợc các sản phẩm sau đây:

- Một sản phẩm tiến bộ hơn sản phẩm ban đầu của mình (kiến thức, chuẩn mực cuộc sống…)

- Hành động thực tế: Làm quen dần với con đƣờng từ hành động thực tế đến khái niệm khoa học và ngƣợc lại, từ khái niệm đến hành động, sử dụng, vận dụng, thực hành những gì đã học đƣợc.

- Làm quen dần với lao động cá nhân có hợp tác với các bạn và thầy, làm quen với cách biết nghe bạn và thầy để tự đánh giá mình và điều chỉnh hành động của mình, tự rút kinh nghiệm về cách học, cách làm, cách sống…
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Chƣơng II

THIẾT KẾ VÀ TỔ CHỨC DẠY HỌC THEO HƢỚNG TÍCH CỰC HÓA HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC CỦA HỌC SINH

I. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG DẠY HỌC TIN HỌC THCS HIỆN NAY

Khi công nghệ thông tin càng phát triển thì việc ứng dụng công nghệ thông tin vào các tất cả các lĩnh vực là nhu cầu tất yếu. Trong lĩnh vực giáo dục, công nghệ thông tin bƣớc đầu đã dƣợc ứng dụng trong công tác quản lý và đƣa tin học vào dạy học trong nhà trƣờng.

· nƣớc ta hiện nay đang phát triển mạnh mẻ việc ứng dụng CNTT trong dạy học. Bộ giáo dục và Đào tạo đã đƣa Tin học vào trong nhà trƣờng PT theo hai phƣơng diện đó là:

· Là nội dung học vấn nhƣ các môn học khác

· Là công cụ để nâng cao chất lƣợng dạy học các nghành khoa học khác.

Vì vậy nó trở thành một trong những môn học chính thống trong nhà trƣờng phổ thông, định hƣớng vào đầu năm học 2006 thì tất cả các trƣờng PT trong cả nƣớc đều dạy chính thức môn Tin học. Hiện nay việc dạy Tin học đang gặp rất nhiều khó khăn. Nguyên nhân chính là nó mới đƣợc đƣa vào giảng dạy thí điểm ở một số trƣờng chuẩn, trƣờng chuyên, nên chƣa có sự đồng bộ về phƣơng pháp giảng dạy đồng thời tài liệu hƣớng dẫn học tập môn Tin học còn ít. Số lƣợng giáo viên có khả năng để giảng dạy môn học còn rất hạn chế. Vì là môn học mới đƣa vào và đội ngũ giáo viên đƣợc đào tạo ở các trƣờng đại học để về giảng dạy môn học này còn rất ít. Hầu hết các giáo viên đều là các giáo viên giảng dạy môn toán chuyển sang hoặc là những ngƣời đƣợc đào tạo không phải để về giảng dạy nhƣng do sự cần thiết mà phải bổ sung họ vào đội ngũ giáo viên để giảng dạy môn học. Giáo viên chuyên ngành để giảng dạy môn học còn rất ít. Nói chung là đội ngũ thiếu giáo viên thiếu cả về số lƣợng, lẫn kém về chất lƣợng. Cho nên khả năng để truyền thụ kiến thức đại trà và đặc biệt là bồi dƣỡng kỹ năng về chuyên môn cho học sinh còn hạn chế.
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Tinh thần thái độ học tập của một số học sinh còn yếu kém, một số em còn xem đây nhƣ là một môn học phụ nên không chú trọng đến việc học.Do vậy chất lƣợng đào tạo còn chƣa mang lại hiệu quả cao nhƣ mong đợi.

Tuy nhiên nếu muốn nền giáo dục phổ thông đáp ứng đƣợc đòi hỏi cấp thiết của công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nƣớc, nếu muốn việc dạy học theo kịp cuộc sống, chúng ta nhất thiết phải cải cách phƣơng pháp dạy học theo hƣớng vận dụng CNTT và các thiết bị dạy học hiện đại phát huy mạnh mẽ tƣ duy sáng tạo, kỹ năng thực hành và hứng thú học tập của học sinh để nâng cao chất lƣợng đào tạo.

AI. NGHIÊN CỨU NỘI DUNG CHƢƠNG TRÌNH TIN HỌC THCS QUYỂN 1 II.1. Vị trí chƣơng trình Tin học THCS Quyển 1 [5], [6]
Lần đầu tiên bộ môn Tin học đƣợc Bộ Giáo Dục và Đào Tạo chính thức đƣa vào làm môn học bắt buộc trong chƣơng trình Trung học phổ thông, góp phần hoàn chỉnh vốn văn hoá phổ thông, chuẩn bị cho học sinh những hiểu biết cần thiết để bƣớc vào cuộc sống hay tiếp tục học lên. Là cơ sở cho học sinh có đủ trình độ tiếp thu những kiến thức sâu rộng ở các lớp trên.

II.2. Mục tiêu chƣơng trình Tin học THCS Quyển 1 [5], [6]

Việc giảng dạy môn Tin học trong nhà trƣờng phổ thông nhằm đạt những mục tiêu sau:

1. Kiến thức

· Trang bị cho học sinh một cách tƣơng đối có hệ thống các kiến thức cơ bản nhất ở mức phổ thông của khoa học tin học: các kiến thức nhập môn về tin học, hệ thống, thuật toán và ngôn ngữ lập trình, cơ sở dữ liệu, hệ quản trị cơ sở dữ liệu,…năng lực sử dụng các thành tựu của ngành khoa học này trong học tập và tong các lĩnh vực hoạt động sau này.
· Làm cho học sinh biết đƣợc các lợi ích của công nghệ thông tin cũng nhƣ những ứng dụng phổ biến của công nghệ thông tin trong các lĩnh vực khác nhau của đời sống.
· Bƣớc đầu làm quen với cách giải quyết vấn đề có sử dụng công nghệ tin học.
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2. Kĩ năng

Học sinh có khả năng sử dụng máy tính, phần mềm máy tính và mạng máy tính phục vụ học tập và bƣớc đầu vận dụng vào cuộc sống.

3. Thái độ

· Có tác phong suy nghĩ và làm việc hợp lý, chính xác.
· Có hiểu biết một số vấn đề xã hội, kinh tế, đạo đức liên quan đến tin học.
· Có thái độ đúng đắn và có ý thức ứng dụng tin học trong học tập và cuộc sống.
II.3. Cấu trúc và nội dung chƣơng trình Tin học THCS Quyển 1 [5], [6]

II.3.1. Sách giáo khoa Tin học dành cho THCS được biên soạn theo một số định hướng cụ thể như sau:

1. Thể hiện đúng các nội dung, yêu cầu của chƣơng đã đƣợc Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt là cung cấp cho học sinh những kiến thức, kĩ năng cơ bản, hiện đại, thiết thực và có hệ thống về Tin học.

2. Đảm bảo tiếp cận trình độ giáo dục phổ thông của các nƣớc tiên tiến trong khu vực và trên thế giới.

3. Hiện nay, nói chung học sinh THCS, ở mức độ khác nhau, cũng đã đƣợc tiếp cận với các khái niệm máy tính và tin học. Thậm chí, tại nhiều địa phƣơng học sinh đã có cơ hội sử dụng máy tính trong học tập và giải trí. Vì vậy nội dung sách giáo khoa tập trung vào những kiến thức định hƣớng để từ đó học sinh có thể phát huy những yếu tố tích cực của các thành tựu công nghệ thông tin và tăng cƣờng khả năng tự học.

4. Nội dung, cách trình bày và diễn đạt đƣợc chọn lọc để phù hợp với lứa tuổi, tâm sinh lý học sinh. Cụ thể, việc diễn đạt cần ngắn gọn, dễ hiểu thông qua mô tả, tăng cƣờng hình ảnh minh họa trực quan.

5. Định hƣớng hỗ trợ tích cực việc đổi mới phƣơng pháp dạy và học, tạo điều kiện để học sinh có thể phát huy tƣ duy sáng tạo, cũng nhƣ khả năng ứng dụng kiến thức đã học của học sinh.

6. Cung cấp kĩ năng cho học sinh thông qua các bài thực hành, tuy nhiên không quá lệ thuộc vào các phiên bản cụ thể của phần mềm mà chủ yếu
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cung cấp cho học sinh tƣ duy hợp lí để phát huy khả năng tự học sử dụng phần mềm.

7. Cung cấp kiến thức bổ sung thông qua các bài đọc thêm giúp học sinh

củng cố, mở rộng và nâng cao kiến thức.

II.3.2. Nội dung sách giáo khoa Tin học dành cho THCS, Quyển 1 Chương I: Làm quen với tin học và máy tính điện tử

Gồm có 5 bài (4 bài lý thuyết và 1 bài thực hành) đƣợc dạy trong 10 tiết, 2 tiết/bài. Giới thiệu một cách khái quát các kiến thức mở đầu về Tin học và máy tính.

Chương II: Phần mềm học tập

Gồm 4 bài thực hành đƣợc dạy trong 8 tiết, 2 tiết/bài. Nhằm rèn luyện kĩ năng sử dụng chuột và bàn phím.

Chương III: Hệ điều hành

Gồm 7 bài (4 bài lý thuyết và 3 bài thực hành) đƣợc dạy trong 14 tiết, 2 tiết/bài. Chƣơng này nhằm cung cấp cho học sinh một số kiến thức mở đầu về hệ điều hành của máy tính.

Chương IV: Soạn thảo văn bản

Gồm 15 bài (9 bài lý thuyết và 6 bài thực hành, trong đó có một bài thực hành tổng hợp cuối chƣơng) đƣợc dạy trong 30 tiết, 2 tiết/bài. Chƣơng này nhằm cung cấp cho học sinh một số kiến thức mở đầu về soạn thảo văn bản trên máy tính thông qua phần mềm soạn thảo Microsoft Word.

BI. TỔ CHỨC THIẾT KẾ BÀI GIẢNG THEO HƢỚNG TÍCH CỰC HÓA

HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC CỦA NGƢỜI HỌC [19]

III.1. Những căn cứ xây dựng nội dung bài giảng theo hƣớng hoạt động hóa ngƣời học [1], [2], [21]

· Căn cứ vào mục đích, nhiệm vụ, nội dung kiến thức của bài học.
· Căn cứ vào trình độ nhận thức của học sinh, đặc điểm của quá trình nhận thức và lứa tuổi học sinh, kỹ năng của học sinh: Trình độ kiến thức, trình độ phƣơng pháp, thái độ học tập, mức độ phát triển, khả năng làm việc…
· Căn cứ vào cơ sở vật chất, tình hình thiết bị, các phƣơng tiện hỗ trợ dạy học của trƣờng.
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· Căn cứ vào năng lực của giáo viên
· Căn cứ vào các phƣơng pháp dạy học
· Các yếu tố trên có mối quan hệ biện chứng với nhau, căn cứ vào từng yếu tố, xem xét các yếu tố đó trong mối quan hệ biện chứng để từ đó xây dựng đƣợc nội dung bài giảng thu hút đƣợc sự chú ý, phát huy đƣợc tính chủ động, sáng tạo, tích cực hoá đƣợc hoạt động nhận thức của học sinh.
III.2. Xây dựng bài giảng trên xu thế đổi mới phƣơng pháp dạy học nhằm tích cực hoá hoạt động nhận thức của học sinh [1], [6]

III.2.1. Xác định nhiệm vụ của tiết học

Xác định nghiệm vụ của tiết học

· Học sinh lĩnh hội đƣợc kiến thức, kĩ năng gì ?

· Cách thức chiếm lĩnh kiến thức, kĩ năng đó nhƣ thế nào ?

· Tổ chức cho học sinh nhƣ thế nào ?

· Kết quả học sinh thể hiện sau khi học (kiểm tra) ?



G.Dục


G.Dƣỡng

P.Triển

III.2.2. Phân tích cấu trúc logic nội dung của tài liệu sách giáo khoa

· Mỗi một bài học đƣợc cấu thành từ những đơn vị (hay yếu tố) kiến thức. Các yếu tố này có tính độc lập và tính trọn vẹn tƣơng đối về nội dung kiến thức. Mặt khác, mỗi một yếu tố kiến thức lại có một vai trò vị trí nào đó trong việc cấu thành nội dung của bài học, đồng thời giữa chúng có những mối quan hệ biện chứng các định nghĩa, định luật, các thuyết, các tiên đề, các sự kiện, hiện tƣợng, thuộc tính, mối quan hệ, quy luật, nguyên lý, những nhận xét kết luận, các phƣơng pháp,…
· Trong mỗi bài học sẽ có những đơn vị kiến thức đƣợc xem là trọng tâm, quan trọng. Một số khác giữ vai trò là cơ sở, là cái tiên đề xuất phát hay là những yếu tố thứ yếu, bổ trợ… để xây dựng nên những kiến thức trọng tâm.
· Các yếu tố kiến thức trong bài học thƣờng xuất hiện theo một trình tự chặt chẽ, logic và giữa chúng có mối quan hệ xác định nào đó. Các mối quan hệ đó có thể là mối quan hệ giữa cái toàn bộ và cái bộ phận, giữa cái chung và cái riêng, giữa cái nguyên nhân và kết quả, giữa cái cơ sở và cái đƣợc vận dụng…
· Tất cả những điều đó thể hiện ý đồ của tác giả viết sách giáo khoa. Vì vậy
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có thể nói rằng việc phân tích cấu trúc logic nội dung sách giáo khoa có nghĩa là xác định đƣợc đầy đủ, chính xác ba vấn đề đã trình bày ở trên nhằm mục đích nắm vững đƣợc ý đồ của tác giả.

· Để thuận lợi và có một hình ảnh trực quan về cấu trúc logic , nội dung bài học, ta có thể đƣa ra quy ƣớc về cách mã hoá và biễu diễn các yếu tố kiến thức dƣới dạng sơ đồ nhờ các kí hiệu sau:
Kí hiệu
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Diễn giải

B là cái buộc phải trình bày sau A và không đảo ngƣợc đƣợc

B là cái đƣợc trình bày sau A và có thể đảo ngƣợc đƣợc

Mối quan hệ nguyên nhân và kết quả (B đƣợc suy ra từ A)

Mối quan hệ vận dụng, giải thích (A đƣợc vận dụng vào B)

B là một trong những thành phần cấu thành A B là trƣờng hợp riêng, đặc biệt của A

III.2.3. Phân hoạch hoạt động của thầy và hoạt động của trò

Tuỳ theo ý đồ của tác giả mà mỗi một đơn vị kiến thức của bài học đƣợc xây dựng từ kết quả hoạt động của thầy (thông báo, thuyết trình, diễn giảng…), hay hoạt động của trò (tìm kiếm, xây dựng, chiếm lĩnh..). Vì vậy căn cứ vào cấu trúc logic nội dung, chúng ta có thể xác định đƣợc tập các hoạt động của thầy và trò tƣơng ứng với từng đơn vị kiến thức trên cấu trúc đó. Điều này có nghĩa là phải xác định đƣợc nội dung cũng nhƣ thời điểm thực hiện các hoạt động của thầy và trò trên từng yếu tố kiến thức cụ thể và sự phối hợp giữa hai hoạt động đó

Tổ chức dạy học theo tinh thần hoạt động hoá ngƣời học chỉ rõ vai trò của thầy là ngƣời thiết kế, tổ chức, điều khiển, giám sát, điều chỉnh, cố vấn giúp đỡ và kiểm tra đánh giá hoạt động nhận thức tự lực, tích cực, chủ động và sáng tạo của trò. Hoạt động của thầy và trò trong mỗi tiết học đều hƣớng tới mục đích là làm sao để trò có thể chiếm lĩnh lấy tri thức khoa học bộ môn (học vấn Tin học phổ thông) một cách tích cực, tự lực, chủ động và sáng tạo.
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Nhƣ vậy vấn đề cần quan tâm ở đây là làm sao cho hoạt động của giáo viên phải hoàn toàn phục tùng nhiệm vụ và tổ chức hợp lý để tạo điều kiện và đảm bảo cho hoạt động của học sinh đƣợc diễn ra thuận lợi và có hiệu quả nhất. Sự kết hợp hài hoà giữa hai hoạt động diễn ra đồng thời đó luôn là nhiệm vụ của các nhà sƣ phạm trong mỗi tiết học.

Để tiện ở đây ta mã hoá các hoạt động của thầy và trò và ghi lên sơ đồ cấu trúc logic nội dung nhƣ sau:


· Biểu đạt hoạt động trình diễn thứ i của giáo viên để xác lập kiến thức ở mỗi giai đoạn

· Biểu đạt sự yêu cầu (ra lệnh) của giáo viên để


học sinh thực hiện hành động thứ i, xác lập yếu tố kiến thức.

Hai kí hiệu này (chứa trong nó là con số chỉ thứ tự của các hành động) sẽ đƣợc ghi lên sơ đồ cấu trúc logic nội dung. Nhờ đó khi nhìn vào sơ đồ ta có thể hình dung đƣợc một cách tổng quát tiến trình tổ chức giờ dạy của giáo viên (nội dung cụ thể của các hành động sẽ đƣợc giải trình ở phần sau của sơ đồ khi soạn).

III.2.4. Thiết lập tiến trình xây dựng cấu trúc logic nội dung theo hướng hoạt

động hoá người học

Nếu xác định đƣợc các yếu tố cấu thành nội dung và các hành động (của thầy hay của trò) tƣơng ứng với các yếu tố đó thì ta có thể lập sơ đồ biểu đạt tiến trình xây dựng tri thức. Ở đây giáo viên cần xác định đƣợc. Cứ tƣơng ứng với mỗi kiến thức trên sơ đồ kiến thức trên sơ đồ cấu trúc logic nội dung bài học thì nội dung cũng nhƣ trình tự hoạt động của thầy và của trò là gì. Nói một cách khác, thiết lập tiến trình xây dựng cấu trúc logic nội dung theo hƣớng hoạt động hoá ngƣời học chính là xác định vai trò hoạt động của thầy, của trò trong tiến trình xây dựng các yếu tố kiến thức của bài học.

Để hoạt động hoá ngƣời học thì nội dung hoạt động của thầy phải là thiết kế, tổ chức, điều khiển, giám sát, điều chỉnh, cố vấn giúp đỡ và kiểm tra đánh giá hoạt động tri thức của trò (thiết kế và thi công). Hoạt động của trò phải tích cực, tự lực, chủ động và sáng tạo tìm kiếm, xây dựng và chiếm lĩnh tri thức khoa học bộ môn học vấn tin học phổ thông (một loạt các việc làm cụ thể, mỗi việc làm lại
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bao hàm trong nó một số thao tác). Một mặt phải ƣu tiên, quan tâm đúng mức đến hoạt động của học sinh để đảm bảo cho nó đƣợc diễn ra thuận lợi, có hiệu quả nhất, mặt khác biết kết hợp hài hoà giữa hoạt động học sinh và hoạt động giáo viên mới có thể đạt đƣợc mục tiêu của bài học. Trong một số trƣờng hợp cần thiết, phải thay đổi ít nhiều cấu trúc logic nội dung bài học sao cho đáp ứng những yêu cầu trên.

Trong quá trình dạy học nếu nhƣ hoạt động của giáo viên là trình diễn (thuyết trình, giảng giải, thông báo…) thì hoạt động của học sinh tƣơng ứng với nó là tiếp thu ghi nhận (lắng nghe, ghi nhớ, vận dụng…) hoạt động của giáo viên là tổ chức điều khiển (thiết kế, hƣớng dẫn, điều chỉnh, giúp đỡ, cố vấn…) thì hoạt động của học sinh tƣơng ứng với nó là nghiên cứu (tìm kiếm, xây dựng, chiếm lĩnh…). Dạy học theo tinh thần hoạt động hoá ngƣời học đặc biệt là quan tâm đến hoạt động tổ chức điều khiển của giáo viên và hoạt động nghiên cứu của học sinh.

Nhƣ vậy, hoạch định hoạt động (của thầy, trò) theo tinh thần hoạt động hoá ngƣời học là phải thực hiện những vấn đề cơ bản sau đây:

· Phải thiết lập đƣợc một chuỗi việc làm cụ thể, sắp xếp thứ tự thực hiện

theo logic
của chúng từ đầu bài học đến cuối bài học (có thể gối sang cả bài sau):

V1 → V2→ V3→…. Mỗi một việc làm vừa có tính độc lập tƣơng đối, vừa phải

liên hệ với nhau theo một logic tuyến tính hoặc theo một trật tự tuyến tính gần sát với logic bài học.

· Mỗi một việc làm lại phải chỉ ra đƣợc chuỗi thao tác làm nên logic của việc làm ấy. Nghĩa là muốn làm xong việc ấy, thì phải thực hiện lần lƣợt hết thao tác này đến thao tác khác, từ đầu đến cuối.

· Trong mỗi thao tác lại có thể có các động tác. Thiết kế bài học cũng chính là thiết kế đến từng động tác cho học sinh một cách chi tiết, cụ thể theo một trình tự tối ƣu.

· Trong mỗi việc làm có hoạt động của hai chủ thể: thầy, trò. Cần phải chỉ ra rành rọt thầy sẽ làm gì rồi tiếp đến trò sẽ làm gì, hoặc thầy và trò cùng song song làm việc nhƣ thế nào. Công việc của thầy thƣờng là: Ra nhiệm vụ (ra đầu
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đề, đặt câu hỏi…), hƣớng dẫn cách thực hiện nhiệm vụ, làm mẫu, kiểm tra, điều chỉnh, đánh giá…Công việc của trò chủ yếu là làm, thực hiện chi ly từng động tác, cũng tự kiểm tra, tự điều chỉnh, tự đánh giá kết quả làm việc cuả mình và của bạn.

Cơ chế quan hệ công việc của thầy và trò thể hiện mối quan hệ thiết kế - thi công. Sản phẩm (tri thức khoa học, kỹ năng, phẩm chất…) do chính bàn tay của học sinh làm ra.

III.2.5. Xác định phương pháp dạy học cụ thể

Việc xác định phƣơng pháp (tiến hành hoạt động) dạy học cụ thể, tƣơng ứng với từng yếu tố nội dung tri thức cần dạy đòi hỏi sự suy nghĩ tìm cách trả lời tốt nhất cho các vấn đề sau:

· Kiểm tra, ôn tập hay bồi bổ thêm cái gì và nhƣ thế nào, để đảm bảo cho học sinh có trình độ kiến thức xuất phát cần thiết?

· Làm thế nào để đề xuất đƣợc vấn đề, đƣa học sinh vào tình huống có vấn đề (tức là định hƣớng nhiệm vụ nhận thức cho học sinh)?

· Làm thế nào để lôi cuốn học sinh tham gia giải quyết vấn đề (thực hiện nhiệm vụ nhận thức) định hƣớng hành động nhận thức của học sinh nhƣ thế nào?

Việc xác định phƣơng pháp dạy học cụ thể đòi hỏi phải định rõ phƣơng tiện truyền đạt thông tin (lời nói, bảng đen, sách giáo khoa, thí nghiệm, đồ dùng trực quan…) mức độ tự lập của học sinh (giáo viên trình bày, học sinh tự lực hành động để đáp ứng yêu cầu đặt ra, học sinh phải thu nhận tái tạo theo cái có sẵn hay đòi hỏi học sinh phải tham gia tìm tòi, phát hiện, giải quyết vấn đề), định rõ trình tự logic của hành động dạy và học (bao gồm cả cách sử dụng phƣơng tiện dạy học, tiến hành thí nghiệm, trình bày bảng…).

III.2.6. Cấu trúc của một giáo án

III.2.6.1. Ổn định, củng cố tình hình lớp học

Ngƣời giáo viên cần thực hiện một số công việc sau:

· Nhanh chóng ổn định lớp để đƣa học sinh vào trạng thái sẵn sàng học tập
· Kiểm tra tình hình tham gia giờ học của học sinh: Số học sinh vắng (có lý do và không có lý do), trạng thái tâm lý sau giờ giải lao, những sự cố xảy ra ảnh hƣởng không tốt đến tình hình học tập của lớp học.
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III.2.6.2. Tổ chức kiểm tra bài cũ hoặc các nhiệm vụ đã giao về nhà

Tổ chức kiểm tra bài cũ có thể là:

· Kiểm tra những kiến thức đã học
· Đọc một trƣớc một phần của bài học mới
· Giải một bài tập
Giải quyết một vấn đề thực tiễn hay thực hành nào đó…

Việc tổ chức kiểm tra bài cũ vì những mục đích khác nhau:

· Thứ nhất: Nhằm mục đích tập trung sự chú ý ở đầu giờ học của học sinh, nhằm lấy điểm cho học sinh…
· Thứ hai: Thông qua kiểm tra để nhắc lại nội dung kiến thức đã học sẽ đƣợc làm tiền đề cho việc tiếp thu nội dung kiến thức bài mới hay tạo ra tình huống làm nảy sinh những vấn đề mới mà việc giải quyết nó sẽ đƣa đến việc nhận thức nội dung kiến thức mới.
Để làm đƣợc điều đó ngƣời giáo viên cần chuẩn bị một cách cẩn thận, chi tiết, cụ thể những nội dung đó. Cần phải soạn các câu hỏi, các bài tập đến đáp án chi tiết cho từng câu, từng bài, dự kiến học sinh đƣợc gọi trả lời và thậm chí nếu có thể phải dự kiến trƣớc đƣợc những tình huống, những khả năng trả lời có thể xảy ra của học sinh. Nếu làm đƣợc nhƣ vậy thì sẽ có tác dụng tốt để đƣa học sinh vào các tình huống dạy học, tạo tâm thế thuận lợi cho học sinh chuẩn bị tiếp thu nội dung kiến thức bài mới một cách có ý thức, tích cực và chủ động.

Để việc kiểm tra bài cũ mang lại những ý nghĩa cụ thể thì ngƣời giáo viên cần chú ý một số điểm sau đây:

· Không để cho học sinh có thói quen đối phó khi giáo viên tổ chức kiểm tra
· Thông qua việc kiểm tra, giáo viên phải nắm đƣợc tình hình chuẩn bị cho việc tiếp thu kiến thức mới không chỉ một vài học sinh (đƣợc gọi kiểm tra) mà cần phải tạo ra đƣợc một trạng thái xuất phát tốt cho cả lớp học, cho mọi đối tƣợng học sinh trong lớp.
· Trong những trƣờng hợp cần thiết có thể không phải làm bƣớc này. Nhƣng nếu đã làm thì phải làm cho thật tốt, phải xuất phát từ một mục đích giáo dục nào đó và thƣờng gắn mật thiết với việc đặt vấn đề cho bài học mới.
· Việc kiểm tra cũng có thể đƣợc tiến hành xen kẽ trong quá trình giảng bài
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mới vào những lúc cần thiết và thích hợp, thậm chí là cuối giờ (nếu việc kiểm tra đó chỉ nhằm mục đích giúp học sinh phát hiện mối quan hệ giữa những kiến thức đã học với những kiến thức vừa mới tiếp thu).

· Cuối cùng, giáo viên cần phải tổng kết (đánh giá, nhận xét, cho điểm…) để chỉ ra một cách tƣờng minh ý nghĩa của việc kiểm tra này trong giờ học mới, nhằm định hƣớng hoạt động nhận thức, tăng cƣờng sự chú ý của học sinh trong giờ học.
III.2.6.3. Đặt vấn đề cho bài mới

Bƣớc này thƣờng gắn bó một cách hữu cơ với bƣớc trên (có thể đan chéo vào nhau). Mục đích là phải tạo ra đƣợc tình huống có vấn đề, đặt học sinh vào tình huống có vấn đề để chuyển vấn đề đó thành vấn đề học tập, nhiệm vụ nhận thức. Ở đây mọi cố gắng của giáo viên để làm xuất hiện nhu cầu nghiên cứu và giải quyết vấn đề, trên cơ sở đó học sinh tiếp thu đƣợc nội dung kiến thức mới có vai trò rất quan trọng, nó không chỉ thể hiện tính cấu trúc, tính logic chặt chẽ của các nội dung kiến thức mà học sinh cần nghiên cứu mà còn tạo niềm tin sự hƣng phấn, sự chủ động tích cực xuất phát từ nhu cầu của ngƣời học.

III.2.6.4. Tổ chức dạy học nội dung kiến thức mới

Bƣớc này mô tả tất cả các công việc chủ yếu của cả thầy và trò trong suốt thời gian tiết học. Đó là:

· Hoạt động của thầy:
· Thuyết trình  những lúc cần thiết
· Đặt câu hỏi cho học sinh để giúp họ khám phá vấn đề (có hƣớng dẫn khi cần thiết)
· Viết nội dung bài học lên bảng
· Kiểm soát và điều khiển hoạt động nhận thức của cả lớp
· Hoạt động của học sinh:
· Chú ý lắng nghe giáo viên thuyết trình, đặt câu hỏi hoặc hƣớng dẫn.
· Tích cực, chủ động và tự lực tham gia vào quá trình tìm kiếm tri thức mới.
· Ghi chép bài vở
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Đây là bƣớc thể hiện sự chồng chập của hai công nghệ dạy và học trong quá trình tổ chức dạy học. Đây cũng là giai đoạn chủ chốt của tiến trình dạy học.

Cần phải đảm bảo hoạt động của giáo viên tuân theo nguyên tắc:

Giáo viên là ngƣời tổ chức, chỉ đạo, hƣớng dẫn quá trình nhận thức của học sinh. Nghệ thuật của việc tổ chức chỉ đạo và hƣớng dẫn ở đây đƣợc thể hiện thông qua hệ thống câu hỏi mà giáo viên đặt ra cho học sinh.

Phát huy đến mức cao nhất tính tích cực, tự lực, chủ động sáng tạo của học sinh. Giáo viên không đƣợc làm thay bất kỳ một việc nào nếu học sinh có thể làm đƣợc.

III.2.6.5. Khái quát hoá nội dung kiến thức mới học, giao nhiệm vụ về nhà cho học sinh

· bƣớc này ngƣời giáo viên cần phải chỉ ra đƣợc cái cốt lõi của vấn đề cần nghiên cứu: Các yếu tố kiến thức cơ bản, trọng tâm của các yếu tố kiến thức này, hơn thế nữa là nêu rõ phƣơng pháp để tiếp cận, để rút ra đƣợc nội dung kiến thức mới. Trong một số trƣờng hợp cũng cần thiết phải nhấn mạnh thêm để làm sáng tỏ nội dung của các khái niệm, các định luật, quy tắc hay các công thức có mặt trong các định luật vừa trình bày.

Để chuẩn bị cho tiết học tới và tạo điều kiện để tìm hiểu mức độ nhận thức của học sinh, cần thiết phải giao cho học sinh một số nhiệm vụ cần phải giải quyết ở nhà ( ghi cụ thể các câu hỏi, các vấn đề cần giải quyết, các bài tập cần làm, số bài, số trang, tên sách…).
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IV. THIẾT KẾ VÀ TỔ CHỨC DẠY HỌC PHẦN CHƢƠNG III, IV SÁCH GIÁO KHOA TIN HỌC DÀNH CHO THCS – QUYỂN 1

Bài 21. Trình bày cô đọng bằng bảng

IV.1. Cụ thể hóa mục tiêu bài học [4], [5], [6]

VI.1.1. Giáo dục

a.
Kiến thức

 Biết đƣợc khi nào thì thông tin nên tổ chức dƣới dạng bảng.

 Biết cách tạo bảng và trình bày nội dung văn bản dƣới dạng bảng.

b.
Kỹ năng


Tạo đƣợc bảng đơn giản và thực hiện đƣợc một số thao tác cơ bản nhất

với bảng.

VI.1.2. Giáo dưỡng

· Có nhiểu cách lựa chọn để thực hiện một công việc, phải suy nghĩ kĩ, lựa chọn đƣờng đi thích hợp nhất để công việc đƣợc hoàn thành nhanh, đẹp, dễ nhìn nhất.
· Biết khai thác sức mạnh của các công cụ của phần mềm để nâng cao hiệu
quả công việc.

VI.1.3. Phát triển

· Tăng cƣờng tính cá thể hóa
· Khai thác sâu hơn nửa cách làm việc với bảng
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IV.2. Sơ đồ cấu trúc logic nội dung theo tác giã


Ví dụ

Trình bày cô đọng bằng bảng

Các bƣớc

tạo bảng

Ví dụ

Chèn thêm cột



Tạo bảng

Thay đổi kích thƣớc của cột hoặc hàng

Chèn thêm hàng hoặc cột

Xoá hàng hoặc cột



Soạn thảo

trong ô

Ví dụ

Chèn thêm hàng

	Ví dụ
	
	
	
	Ví dụ

	
	
	Ví dụ
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


IV.3. Nhận xét

Tính khoa học: Cách tổ chức tiến trình dạy học nhƣ trên tuy đã đầy đủ, chính xác nội dung theo yêu cầu bài học tuy nhiên cách tôt chức này chƣa có tính khoa học cao vì mới vô đầu bài học thầy tự đƣa ra ví dụ sau đó thầy lần lƣợt dƣới thiệu cách thức trình bày cô đọng bằng bảng. Nói chung tiến trình tổ chức dạy học theo sơ đồ trên hoạt động của thầy (thuyết trình-thông báo) vẫn là chủ yếu, đặc biệt ở những yếu tố kiến thức trọng tâm, học sinh tiếp thu kiến thức một cách thụ động, không sáng tạo.

Tính logic : Cách bố trí các đơn vị kiến thức không hợp logic vì không có sự liên kết.
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IV.4. Sơ đồ đề xuất


Ví dụ 1 [image: image7.jpg]


 Ví dụ 2[image: image8.jpg]


  Ví dụ 3

Trình bày ND dƣới dạng

bảng làm cho VB gọn gàng,

dể hiểu, dể so sánh…

	
	Trình bày VB trong ô
	

	Tạo bảng
	
	Ví dụ

	
	Các bƣớc thực hiện
	

	Thay đổi kích thƣớc
	Các bƣớc thực hiện
	Ví dụ

	của cột hay hàng
	
	

	Chèn, xóa hàng
	Các bƣớc thực hiện
	Ví dụ

	hoặc cột
	
	

	
	
	


IV.5. Giáo án

1. Mục đích, yêu cầu :

Học sinh biết đƣợc khi nào thì thông tin nên tổ chức dƣới dạng bảng.

Học sinh biết cách tạo bảng và trình bày nội dung văn bản dƣới dạng bảng.

2. Phương pháp, phương tiện:

Phòng máy hoặc phòng học lý thuyết nhƣng có trang bị máy tính cho giáo viên và màn hình lớn, có máy in nếu không có máy tính thì giáo viên phải có hình ảnh in ở khổ giấy lớn để minh hoạ cho bài.

3. Ổn định tình hình lớp:2’
· Sỹ số: Có mặt…….Vắng  mặt………
· Ổn định trật tự tạo tâm lý tốt để bắt đầu tiết học.

SVTH: Trần Thị Na
Trang 46

	Khóa luận tốt nghiệp
	GVHD: TS. Vương Đình Thắng

	
	

	
	

	4. Kiểm tra bài cũ:5’
	



Dự kiến học sinh trả lời, đáp án, đánh giá và cho điểm học sinh trả lời
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	5.
	Nội dung bài mới
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tg
	
	Nội dung ghi bảng
	Hoạt động của
	Hoạt động
	

	
	
	
	
	giáo viên
	của học sinh
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	5’
	
	H1
	- Quan sát 2 phần
	- Văn bản
	

	
	
	
	
	
	
	văn bản ở 2 hình
	trình bày ở
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	dƣới đây.
	H2 dễ hiểu,
	

	
	
	
	
	
	
	Em nào cho cô
	dễ so sánh
	

	
	
	
	
	
	
	nhận xét về 2 phần
	hơn.
	

	
	
	
	
	
	
	văn bản trên ?
	
	

	
	
	
	
	
	
	- Em nào hãy lấy
	
	

	
	
	
	H2
	
	
	

	
	
	
	
	cho cô ví dụ về
	
	

	
	
	
	
	
	
	cách trình bày văn
	- TKB, kế
	

	
	
	
	
	
	
	bản dƣới dạng
	hoạch trong
	

	
	
	
	
	
	
	bảng ?
	ngày…
	

	
	
	
	
	
	
	- Nhận xét và bổ
	
	

	
	
	
	
	
	
	sung, dẫn dắt:
	
	

	
	
	
	
	
	
	Làm việc trên
	
	

	
	
	
	Mục đích:Trình bày nội dung dƣới
	bảng có rất nhiều
	
	

	
	
	
	
	ƣu điểm vì vậy
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	dạng bảng làm cho văn bản gọn
	
	
	

	
	
	
	
	Word cung cấp cho
	
	

	
	
	
	gàng, dể hiểu, dể so sánh…
	
	
	

	
	
	
	
	chúng ta tính năng
	
	

	
	
	
	:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	tạo bảng và chỉnh
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	sửa bảng.
	
	

	
	
	
	
	
	
	- Để tạo bảng và
	
	

	
	
	
	
	
	
	thực hiện đƣợc các
	
	

	
	
	
	Bài 21. Tạo và làm việc với bảng
	thao tác trên bảng
	
	

	
	
	
	
	ta đi tìm hiểu vào
	
	

	
	
	
	1. Tạo bảng
	
	
	

	
	10’
	
	
	bài mới
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	+ Chọn nút lệnh Insert Table
	- Để tạo đƣợc bảng
	
	

	
	
	
	
	chúng ta thực hiện
	
	

	
	
	
	Chèn bảng) trên thanh công cụ
	các thao tác sau:
	
	

	
	
	
	chuẩn
	Một bảng trống
	
	

	
	
	
	+  Nhấn giữ nút trái chuột và thả để
	đƣợc tạo với số
	- Học sinh
	

	
	
	
	chọn số hàng, số cột cho bảng rồi
	hàng và số cột nhƣ
	nghe giảng,
	

	
	
	
	thả nút chuột.
	đã chọn
	ghi bài
	

	
	
	
	
	
	
	- Một em lên thực
	
	

	
	
	
	
	
	
	hiện lại thao tác tạo
	- Học sinh lên
	

	
	
	
	
	
	
	bảng cho cô.
	thực hiện thao
	

	
	
	
	
	
	
	
	tác tạo bảng.
	

	
	
	
	
	
	
	- Để nhập nội dung
	
	

	
	
	
	
	
	
	vào trong ô ta làm
	- Đƣa con trỏ
	

	
	
	
	
	
	
	nhƣ thế nào ?
	soạn thảo vào
	

	
	
	
	- Nhập nội dung văn bản cho ô
	-Làm việc với nội
	trong ô đó
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· Đặt con trỏ soạn thảo vào ô để nhập nội dung

2. Thay đổi kích thƣớc của cột hay hàng


3. Chèn thêm hàng hoặc cột

Để thêm 1 hàng mới ta di chuyển con trỏ soạn thảo sang bên phải bảng (ngoài cột cuối cùng).Nhấn Enter. Ta đƣợc 1 hàng mới chèn thêm sau hàng có con trỏ. Con trỏ soạn thảo chuyển tới ô đầu tiên của hàng mới.





dung văn bản trong các ô giống nhƣ với văn bản trên một trang riêng biệt, chỉ khác là không thể định dạng trang.

· Ta có thế thay đổi đồ rộng của hàng và độ cao của cột.

· Để thay đổi độ rộng của cột và độ cao của hàng ta làm thế nào ?

· Một em lên thực hiện thao tác này cho cô.

· Ngoài các thao tác với bảng nhƣ trên ta còn có thể thay đổi cấu trúc của bảng.

· Để chèn thêm một hàng mới vào bảng ta có thể làm nhƣ thế nào ?

· Tƣơng tự nhƣ chèn hàng để chèn thêm cột ta làm thế nào ?



· Đƣa con trỏ chuột vào đƣờng biên của cột (hàng) cho đến khi con trỏ có dạng ||
hoặc [image: image9.jpg]|-



 và kéo thả chuột tuỳ ý.

· Học sinh lên bảng thực hiện thao tác.

· Học sinh suy nghĩ.

· Chèn cột: Đƣa con trỏ chuột vào một ô trong cột.

Chọn lệnh

Table  Insert
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4. Xoá hàng, cột, bảng

Ghi nhớ:

Nút lệnh Insert Table đƣợc sử dụng để tạo bảng.

Có thể chèn thêm hàng, cột vào một bảng hiện có (hoặc xoá hàng, cột) bằng lệnh Insert (hoặc lệnh Delete) trong bảng chọn Table. Nhấn phím Delete không xoá các hàng, các cột hay bảng mà chỏ xoá nội dung trong các ô.





	
	Columns to

	
	the left (Chèn

	
	cột vào bên

	
	trái) hoặc

	
	Table 

	
	Insert

	
	Columns to

	
	the right

	
	(Chèn cột vào

	
	bên phải)

	
	Để xoá thực

	
	sự ta sử dụng

	- Tƣơng tự nhƣ
	các lệnh sau:

	chèn thêm ta cũng
	+ Xoá hàng:

	ó thể xóa bớt hàng
	Table

	hay cột trong bảng.
	Delete 

	Để xóa hàng, cột
	Rows

	hay bảng ta làm thế
	+ Xoá cột:

	nào ?
	Table

	
	Delete

	
	Columns

	
	Xoá bảng:

	
	Table

	
	Delete Table


	
	- Học sinh ghi

	
	bài.

	Một em lên thực
	

	hiện lại thao tác
	- Học sinh lên

	chèn, xóa hàng, cột
	thực hiện các

	cho cô
	thao tác.


SVTH: Trần Thị Na
Trang 50

Khóa luận tốt nghiệp
GVHD: TS. Vương Đình Thắng


6. Củng cố, khái quát và ra nhiệm vụ về nhà:3’

-Các kiến thức cơ bản, trọng tâm của bài học:  Các thao tác để tạo bảng, xoá

hàng, cột, xoá bảng.

-Nhiệm vụ về nhà: Làm các bài tập trong sách giáo khoa.
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Chƣơng III

THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM

I. MỤC ĐÍCH THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM

Nhằm kiểm chứng giả thuyết “Nghiên cứu và đề xuất phƣơng pháp tổ chức dạy học Tin học THCS Quyển 1 theo hƣớng tích cực hóa hoạt động nhận thức của học sinh, phần chƣơng 3, 4 sẽ mang lại hiệu quả cao trong dạy học”.

II. ĐỐI TƢỢNG THỰC NGHIỆM

Đối tƣợng thực nghiệm là giáo viên, học sinh và tiến trình dạy học bài 21: Trình bày cô đọng bằng bảng (tiết 1, 2) chƣơng 4 sách giáo khoa Tin học dành cho THCS – Quyển 1 (NXBGD) trong đó giáo viên sử dụng giáo án theo phƣơng pháp mới.

BI. NỘI DUNG THỰC NGHIỆM

· các lớp thực nghiệm giáo viên dạy theo giáo án thực nghiệm đã soạn, trong quá trình dạy học có sử dụng máy chiếu. Các bài giảng đƣợc tiến hành thực nghiệm thuộc chƣơng 4 của chƣơng trình Tin học dành cho THCS – Quyển 1:

· Tiết 1: Trình bày cô đọng bằng bảng (tiết 1)

· Tiết 2: Trình bày cô đọng bằng bảng (tiết 2)

Đối với lớp đối chứng, giáo viên sử dụng phƣơng pháp giáo án thông thƣờng không có sự hỗ trợ của công nghệ thông tin.

Chuẩn bị đề, đáp án cho học sinh sau tiết dạy thực nghiệm, đối chứng. Học sinh cả 2 lớp thực nghiệm và đối chứng đƣợc đánh giá bằng một bài kiểm tra 1 tiết để lấy số liệu đánh giá kết quả thực nghiệm sƣ phạm.

Lý do chọn: Tôi chọn bài: Trình bày cô đọng bằng bảng nhằm đánh giá một cách khách quan hơn trong quá trình thực nghiệm, với mục đích khẳng định tính khả thi của đề tài.
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IV. PHƢƠNG PHÁP THỰC NGHIỆM

IV.1. Chọn mẫu thực nghiệm

Số học sinh đƣợc khảo sát trong quá trình thực nghiệm bao gồm 71 học sinh.Trong đó có một lớp thuộc nhóm thực nghiệm, một lớp thuộc nhóm đối chứng. Các lớp đƣợc chọn là lớp 6A và lớp 6D trƣờng THCS Bình Thịnh - Tỉnh Hà Tĩnh. Dựa vào bảng điểm tổng kết môn Tin học ở học kỳ I, tôi nhận thấy các lớp đƣợc chọn thực nghiệm và đối chứng có điều kiện tổ chức dạy học tƣơng đối đồng nhất và chất lƣợng học tập môn Tin học là đồng đều nhau. (Có sỹ số gần bằng nhau, điểm trung bình môn tƣơng đƣơng nhau).

IV.2.Quan sát giờ học

Tất cả các giờ học ở các lớp thực nghiệm đều đƣợc quan sát và ghi chép về tiến trình dạy học theo các nội dung sau:

- Sự hỗ trợ công nghệ thông tin vào các khâu của quá trình dạy học nhƣ thế

nào?

· Phân phối thời gian cho các hoạt động của tiết học.

· Kỹ năng sử dụng phƣơng pháp dạy học của giáo viên.

· Không khí lớp học, tính tích cực của học sinh.( Thông qua thái độ học tập, sự biểu hiện trên nét mặt, tinh thần hăng say phát biểu bài...).

-Mức độ hiểu bài của học sinh. (Thông qua chất lƣợng câu trả lời các câu

hỏi).

-Sau giờ dạy lắng nghe ý kiến đóng góp của giáo viên giảng dạy để rút kinh nghiệm.

V. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

V.1.Tiêu chí đánh giá

Chất lƣợng kiến thức của học sinh và hiệu quả của tiến trình dạy học đƣợc đánh giá qua điểm trung bình bài kiểm tra

Về tính tích cực, chủ động trong hoạt động nhận thức của học sinh chúng tôi đánh giá mặt này trên những căn cứ nhƣ: Không khí lớp học,số lƣợng học sinh tham gia tranh luận, phát biểu xây dựng bài, số lƣợng học sinh hoàn thành nhiệm vụ học tập, ý thức chuẩn bị bài trƣớc khi đến lớp...
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V. 2.Đánh giá kết quả thực nghiệm sƣ phạm *Tính toán số liệu

Để so sánh và đánh giá mức độ tiếp thu kiến thức của học sinh ở lớp thực nghiệm và lớp đối chứng cần tính:

	- Giá trị trung bình cộng:
	
	
	=
	 fi X i
	

	
	X
	
	
	

	
	
	
	n

	
	
	
	
	

	với  fi   là số học sinh đạt điểm
	X i
	, còn  X i   là điểm số, n là số học sinh dự bài


kiểm tra

-Biễu diễn kết quả bằng đồ thị

· Phƣơng sai:

· Độ lệch chuẩn:



· 2
· =


·  fi ( X i   X )2 n 1

· fi ( X i   X )2

n 1

Cho biết mức độ phát tán quanh giá trị X .  càng bé chứng tỏ số liệu càng ít phân tán.


*Kết quả chung của bài kiểm tra đƣợc trình bày trong bảng sau:

	Bảng 1. Thống kê điểm số X i
	của bài kiểm tra
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nhóm
	Tổng số
	
	
	
	
	Điểm số Xi
	
	
	

	
	học sinh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Đối chứng
	35
	0
	
	1
	5
	13
	9
	4
	4
	3
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Thực nghiệm
	36
	0
	
	0
	0
	3
	5
	4
	14
	10
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Bảng 2. Bảng phân phối tần suất

	
	Nhóm
	Tổng
	
	
	Số % học sinh đạt mức điểm Xi
	
	
	

	
	
	số HS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Đối chứng
	35
	0
	2,85
	14,28
	37,14
	27,71
	11,42
	11,42
	8,57
	0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Thực
	36
	0
	0
	0
	8,33
	13,88
	11,11
	38,88
	27,77
	0
	

	
	nghiệm
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	Bảng 3. Các tham số thống kê
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Nhóm
	Điểm trung bình (
	
	)
	Độ lệch chuẩn (  )
	

	
	
	
	X
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Đối chứng
	6,54
	
	
	1,569
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Thực nghiệm
	7,63
	
	
	1,268
	

	
	
	
	
	
	
	


*Kiểm định giả thuyết thống kê

Dùng phƣơng pháp kiểm định sự khác nhau của 2 trung bình cộng. Kiểm định Student để kiểm định sự khác nhau giữa 2 điểm trung bình của học sinh ở hai nhóm thực nghịêm và đối chứng. Đại lƣợng kiểm định t theo công thức:

	t
	
	
	X
	TN   
	X
	DC
	
	nTN .nDC
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	p
	
	
	
	
	nTN   nDC
	(1)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	 p
	
	
	
	(n   1). 2
	 (n   1). 2

	
	
	
	
	TN
	
	
	TN
	dc
	
	DC
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	với
	
	
	
	
	
	nTN   nDC   2
	(2)



Sau khi tính đƣợc t ta so sánh nó giá trị tới hạn  t
đƣợc tra trong bảng

Student ứng với mức ý nghĩa  và bậc tự do f  nTN  nDC  2 Nếu t  t thì sự khác nhau giữa X TN và X DC là có ý nghĩa.


Nếu t  t  thì sự khác nhau giữa  X TN  và  X DC  là không có ý nghĩa.


* Các giả thuyết thống kê

Giả thuyết H0: Sự khác nhau giữa giá trị trung bình của điểm số của nhóm đối chứng và nhóm thực nghiệm là không có ý nghĩa.

Giả thuyết H1 (đối thuyết): Điểm số trung bình của nhóm thực nghiệm lớn hơn điểm trung bình của nhóm đối chứng một cách có ý nghĩa.

Sử dụng công thức (1) và (2) với các số liệu:

	
	
	7,63
	
	DC   6,54
	nTN   36
	nDC   35

	X TN
	
	X
	
	
	

	TN
	 1,268
	 DC   1,569
	
	


Tôi thu đƣợc kết quả  p   1,424, t  3,27

Giá trị tới hạn t  phân phối 2 chiều đƣợc tra trong bảng Student với mức ý

	nghĩa  =0,05 và bậc tự do
	f  n    n
	
	 2 
	69  ,
	t
	
	 1,96
	có nghĩa là
	
	t
	
	 t

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TN
	DC
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Nhƣ vậy, qua quá trình tính toán kết quả thực nghiệm ta thấy thỏa mãn điều

	
	
	
	t  t  nghĩa là giả thuyết H0  bị bác bỏ, tức là sự khác nhau giữa
	
	TN   và

	kiện
	
	X
	

	
	
	
	là có ý nghĩa với mức ý nghĩa   0,05

	
	X DC
	


Nhƣ vậy, từ việc phân tích số liệu thực nghiệm cho phép kết luận

Điểm trung bình cộng cho bài kiểm tra ở nhóm thực nghiệm (dùng giáo án mới) cao hơn so với nhóm đối chứng. Điều đó có nghĩa là tiến trình dạy học mới mang lại hiệu quả cao hơn so với tiến trình dạy học bình thƣờng.

VI. KẾT LUẬN

Các kết quả thu nhận đƣợc trong quá trình thực nghiệm sƣ phạm và kết quả xử lý thống kê đã cho tôi cơ sở khẳng định giả thuyết khoa học đã đề ra: Nghiên cứu và đề xuất kế phương pháp tổ chức dạy học Tin học THCS Quyển 1 theo hướng tích cực hóa hoạt động nhận thức, phần chương 3, 4. Đã có tác dụng hỗ trợ nhiều mặt cho hoạt động dạy và học cụ thể là:

1. Về tác dụng đối với hoạt động học của học sinh:

Sự hỗ trợ của công nghệ thông tin, đổi mới phƣơng pháp dạy học (theo hƣớng hoạt động hóa ngƣời học) vào việc thiết kế, xây dựng bài giảng và tổ chức lớp học đã có tác dụng gây hứng thú, kích thích tính tò mò, óc sáng tạo, tạo đƣợc động cơ, khơi dậy lòng ham hiểu biết của các em làm cho kiến thức trở nên dễ hiểu. Nhờ đó đã góp phần vào việc nâng cao chất lƣợng học tập của học sinh, chất lƣợng dạy học của giáo viên.

2. Về tác dụng hỗ trợ hoạt động dạy của giáo viên

Khi xây dựng giáo án, giáo viên có sử dụng hỗ trợ của công nghệ thông tin vào việc tổ chức hoạt động nhận thức của học sinh đã có tác dụng hỗ trợ nhiều mặt trong hoạt động dạy học của giáo viên. Nó có thể làm thay một lƣợng công việc đáng kể của giáo viên trong quá trình dạy học nhƣ: Viết vẽ bảng, trình bày tranh ảnh,… Nhờ đó giáo viên có nhiều thời gian quan tâm đến hoạt động của lớp, của nhóm, của từng cá nhân học sinh, tăng cƣờng sự chỉ đạo hoạt động nhận thức của học sinh, có điều kiện thuận lợi theo dõi đánh giá đúng năng lực học tập của học sinh.


SVTH: Trần Thị Na
Trang 56

Khóa luận tốt nghiệp
GVHD: TS. Vương Đình Thắng


3. Tác dụng hỗ trợ chuẩn hoá cơ sở dữ liệu môn học:

Cho phép thay đổi, chỉnh sửa nội dung bài giảng theo kinh nghiệm, sự sáng tạo của từng giáo viên, bổ sung tích luỹ làm giàu cho thƣ viện điện tử, phim học tập, bài tập, phần mềm,...
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C. PHẦN KẾT LUẬN

I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐÃ ĐẠT ĐƢỢC

Các thành tựu của khoa học công nghệ đã có những ảnh hƣởng sâu sắc đến nhiều lĩnh vực của đời sống-kinh tế, văn hoá-xã hội, trong đó có giáo dục. Tìm kiếm những con đƣờng, những cách thức để cải tiến các phƣơng pháp dạy học nhằm nâng cao hiệu quả của quá trình dạy học, cũng nhƣ định hƣớng trong việc đổi mới phƣơng pháp dạy học ở trƣờng phổ thông hiện nay. Căn cứ vào mục đích và nhiệm vụ đề tài, tôi đã đạt đƣợc những kết quả sau:

1.Trình bày cơ sở lý luận của việc Nghiên cứu và đề xuất phƣơng pháp tổ chức dạy học theo hƣớng tích cực hóa hoạt động nhận thức của học sinh THCS Quyển 1- phần chƣơng 3, 4.

2. Nghiên cứu đặc điểm, nội dung chƣơng 3, 4 nêu ra những mục tiêu cụ thể học sinh cần đạt đƣợc về Giáo dục, giáo dƣỡng, phát triển và những điểm lƣu ý khi giảng chƣơng này.

3. Thay đổi đƣợc cấu trúc logic nội dung phù hợp tính tích cực hóa hoạt động nhận thức học sinh.

4. Xậy dựng hệ thống bài giảng chƣơng 3, 4 theo hƣớng tích cực hoá hoạt động nhận thức học sinh.

4. Tiến hành thực nghiệm sƣ phạm để thấy rõ đƣợc tính khả thi của đề tài. Nhƣ vậy, đề tài cơ bản đã hoàn thành, đảm bảo mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu đã đề ra.

II. NHỮNG HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI

Mặc dù đã xây dựng đề cƣơng từ sớm, tuy nhiên do ảnh hƣởng của việc học tập, thực tập và nhiều công việc khác. Bên cạnh đó do khả năng, trình độ có hạn nên việc thực hiện đề tài còn một số hạn chế, đó là:

· Chƣa có điều kiện để thực nghiệm đƣợc hết các bài giảng, chƣa thực nghiệm trên nhiều đối tƣợng học sinh.

· Chƣa  vận  dụng đƣợc  hết  những  kỹ năng thiết  kế  trên trình ứng dụng

PowerPoint.
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· Trình độ bản thân còn hạn chế nên việc phân tích chƣơng trình chƣa hoàn

thiện.

Vì bản thân xây dựng nên còn mang tính chủ quan, chƣa có sự chuyên môn hoá cao nên không tránh khỏi hạn chế này.

Tôi hy vọng những hạn chế này sẽ là bài học kinh nghiệm, là những điểm tôi cần phấn đấu hơn trong thời gian sau này.

III. HƢỚNG PHÁT TRIỂN CỦA ĐỀ TÀI

Vấn đề dạy và học đang là vấn đề cấp bách của cả nƣớc, đặc biệt là xu hƣớng đổi mới phƣơng pháp dạy học trong thời đại mới. Nhiệm vụ của quá trình dạy học không chỉ cung cấp cho học sinh những kiến thức của các lĩnh vực khoa học khác nhau mà còn phải cung cấp cho các em phƣơng pháp tích cực, chủ động, sáng tạo chiếm lĩnh lấy những kiến thức ấy. Vì vậy, việc nghiên cứu đề t ài này có ý nghĩa rất lớn trong việc chiếm lĩnh tri thức của học sinh và trong xu hƣớng đổi mới phƣơng pháp dạy học.

Với những hạn chế của đề tài cộng với xu hƣớng đổi mới phƣơng pháp dạy học, tôi hy vọng đề tài sẽ đƣợc phát triển thêm về một số mặt, chẳng hạn nhƣ:

· Xây dựng hoàn chỉnh hơn hệ thống bài giảng

· Trong các giáo án có thêm phần mô phỏng nhiều hơn

· Mở rộng đề tài không chỉ ở chƣơng 3, 4 của quyển 1 mà toàn bộ sách giáo khoa Tin học dành cho THCS. Điều quan trọng là phải tiến hành thực nghiệm sƣ

phạm trên tất cả các bài giảng để kiểm tra tính hiệu quả của đề tài, thu thập ý kiến, nhận xét của giáo viên, học sinh,...để đề tài hoàn thiện hơn.
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